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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ “TRƯỜNG MẦM NON”. LỚP 5T1 

Thời gian từ ngày 06/09/2024 đến ngày 05/10/2024 

I.MỤC TIÊU – NỘI DUNG – DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ 

TTHP TTK 
Mục tiêu 

chủ đề 

 

 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 

 

  

  

  

Hoạt động chủ 
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nguyên 

học liệu 

  

Phạm 

vi 

thực 
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Địa 

điểm 

tổ 

chức 

  

Thuộc 

lĩnh 
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Mục 

tiêu, 

nội 

dung 

cốt 

lõi 

  

 Dự 

Kiến 
CĐ TRƯỜNG MN 

Ghi 

chú  

  

TMN 
Nhánh 

1 
Nhánh 2 Nhánh 3 

Nhánh 

4 

4 

Tuần 

06/09-

>05/1

0 

Cầu 

trượt 

  

Bánh 

trung 

thu 

  

AT khi 

sử dụng 

điệnnướ

c trong 

TMN 

Bạn của 

bé 

  

    

    
I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT 

TRIỂN TC 
  # # # 84 # # # # # # 

    A. Phát triển vận động   # # # 43 # # # # # # 

    
1. Thực hiện các động tác phát triển các 

nhóm cơ và hô hấp (Thể dục sáng) 
  # # # 11 # # # # # # 

3 1 

Thực 

hiện 

đúng kỹ 
thuật và 

thuần 

thục các 

động tác 

trong bài 

tập thể 

dục theo 

hiệu 

lệnh, 

nhịp bản 
nhạc/bài 

 Tập các 

động tác phát 

triển các 

nhóm cơ và 

hô hấp.                               

 

Bài 1: " 

Nhóm động 

tác tập với 
quả bông: 

Hô hấp: Thổi 

bóng/ Tay: 

Đưa tay ra 

trước sau/ 

Chân: Đứng 

đưa 1 chân ra 

trước lên 

cao/ Bụng: 

Đứng cúi về 
phía trước/ 

  Khối 
Lớp 

học 

Thể 

chất 
1 x TDS TDS TDS TDS   
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Nhánh 

4 

4 

Tuần 

06/09-

>05/1

0 

Cầu 
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bé 

  

    

hát. Bắt 

đầu và 
kết thúc 

động tác 

đúng 

nhịp. 

Bật: Bật luân 

phiên chân 
trước chân 

sau 

    
2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và 

các tố chất trong vận động  
# # # 28 # # # # # # 

    * Vận động: đi 
 

# # # 5 # # # # # # 

13 2 

Giữ được 

thăng 

bằng cơ 

thể khi 

thực hiện 

vận động 

đứng một 

chân và 

giữ thẳng 

người 
trong 10 

giây, đi 

bằng 

mép 

ngoài 

bàn chân 

Đứng một 

chân, giữ 

thẳng người 

trong 10 giây 

TC: Đứng 

một chân, 

giữ thẳng 

người trong 

10 giây. 

  Lớp 

Sân 

chơi 

khu2 

Thể 

chất 
  x HĐC HĐC HĐC HĐC   
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14 3 

Giữ được 

thăng 

bằng cơ 

thể khi 

thực hiện 

vận động 

đi trên 

dây dài 

3-4m đặt 

trên sàn, 

đi lê, 

xuống 

trên ván 

đôc dài 

2,5m, 

rộng 

0.3m, 1 

đầu kê 

cao 0.3m 

Đi trên dây 

- Tiết học: Đi 

trên dây 

- Trò chơi : 

"Bé làm 

xiếc" 

Đi trên 

dây đặt 

trên 

sàn 

Lớp 

Lớp 

học+

Ngo

ài 

trời 

Thể 

chất 
1 x HĐH         

HĐH: Đi 

trên ván kê 

dốc (dài 

2,5m, rộng 

0,3m, một 

đầu kê cao 

0,3m) 

- Tiết học: Đi 

trên ván kê 

dốc (dài 

2,5m, rộng 

0,3m, một 

đầu kê cao 

0,3m)- Trò 

chơi : " Bé 

tài ba" 

  Lớp 

Lớp 

học+

Ngo

ài 

trời 

Thể 

chất 
1 x   HĐH       

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/di-tren-day-dat-tren-san-5-6-tuoi/ctfull/20229/87023
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/di-tren-day-dat-tren-san-5-6-tuoi/ctfull/20229/87023
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/di-tren-day-dat-tren-san-5-6-tuoi/ctfull/20229/87023
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/di-tren-day-dat-tren-san-5-6-tuoi/ctfull/20229/87023
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16 5 

Kiểm 

soát được 

vận 

động, 

phản xạ 

nhanh 

khi đi 

thay đổi 

tốc độ 

theo hiệu 

lệnh 4-5 

lần 

Đi thay đổi 

tốc độ theo 

hiệu lệnh 

- Tiết học: Đi 

thay đổi tốc 

độ theo hiệu 

lệnh 

- Trò chơi: 

Thi xem bé 

nào nhanh 

  Lớp 

Lớp 

học+

Ngo

ài 

trời 

Thể 

chất 
1 x     HĐH     

    

3. Thực hiện và phối hợp được các cử 

động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay 

- mắt 
 

# # # 4 # # # # # # 

97 37 

Tô màu 

kín, 

không 

chờm ra 

ngoài 

đường 

viền các 

Tô màu hình 

vẽ 

Thực hành: 

Dạy trẻ cách 

cầm bút để 

vẽ, tô màu 

các hình vẽ 

qua các chủ 

đề.                   

  Lớp 

Lớp 

học+

Ngo

ài 

trời 

Thể 

chất 
  x 

HĐC

+HĐ

G 

HĐC+

HĐG 

HĐC+

HĐG 

HĐC

+HĐ

G 
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TTHP TTK 
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hình vẽ 

98 38 

Biết vẽ 

hình và 

sao chép 

các chữ 
cái, chữ 

số 

Vẽ hình và 

sao chép các 

chữ cái, chữ 
số 

TC: Vẽ chữ 

cái đã học. In 

tô chữ cái, 
chữ số 

  Lớp 
Lớp 

học 

Thể 

chất 
  x 

HĐC

+HĐ

G 

HĐC+

HĐG 

HĐC+

HĐG 

HĐC

+HĐ

G 

  

111 42 

Ghép và 

dán được 

các hình 

vào đúng 

vị trí cho 

trước, 

không bị 

nhăn 

Ghép và dán 

các hình vào 

vị trí cho sẵn 

TC:  ghép và 

dán các hình 

vào vị trí cho 

sẵn. 

  Lớp 
Lớp 

học 

Thể 

chất 
  x HĐG HĐG HĐG HĐG   

    B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe # # # # 41 # # # # # # 

    

1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm 

thông thường và ích lợi của chúng đối 

với sức khỏe 

# # # # 35 # # # # # # 
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TTHP TTK 
Mục tiêu 

chủ đề 
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sử dụng 

điệnnướ

c trong 

TMN 

Bạn của 
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124 45 

Biết cơ 

cấu các 

bữa ăn 

trong 1 

ngày, các 

món ăn 

trong 1 

bữa ăn 

Cơ cấu các 

bữa ăn trong 

1 ngày, thức 

ăn trong bữa 

ăn 

- Trò chuyện: 

"Trò chuyện 

trao đổi, thảo 

luận về các 

loại thức ăn 

trong một 

ngày, thức ăn 

trong  1 bữa"  

- TC: Chế 

biến món ăn 

 
Lớp 

Lớp 

học 

Thể 

chất 
  x 

HĐC

+HĐ

G 

HĐC+

HĐG 

HĐC+

HĐG 

HĐC

+HĐ

G 

  

136 52 

Trẻ được 

chăm sóc 

sức khỏe, 

dinh 

dưỡng 

theo 

khoa học 

- Hướng dẫn 

cách chế biến 

một số món 

ăn dành cho 

trẻ- Một số 

chế độ ăn khi 

trẻ bị bệnh ( 

táo bón, tiêu 

chảy, sốt, suy 

dinh dưỡng, 

thừa cân, béo 

phì…)- 

- Cách nấu 

cháo hàu 

nấm đông 

cô- Tuyên 

truyền phòng 

chống bệnh 

TC-BP.- Một 

số món ăn từ 

gạo- Trò 

chuyện, 

hướng dẫn 

phụ huynh sơ 

https://

docs.g

oogle.c

om/spr

eadshe

ets/d/1

sCflYu

M1K7

ENPB

cDlDT

qfOW

BXi6b

Lớp 
Lớp 

học 

Thể 

chất 
4 x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT   

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
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TMN 

Bạn của 

bé 

  

    

Hướng dẫn 

kỹ thuật sơ 

cứu thông 

thường 

cứu trẻ bị 

hóc dị vật 

đường thở  

2Jky/e

dit?usp

=shari

ng&ou

id=112

41289

30084

47662

182&rt

pof=tr

ue&sd

=true  

    
2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong 

sinh hoạt  
# # # 0 # # # # # # 

139 53 

Có kỹ 

năng rửa 

tay bằng 

xà phòng 

đúng quy 
trình. Có 

thói quen 

tự rửa tay 

bằng xà 

Rèn luyện kỹ 

năng rửa tay 

bằng xà 

phòng  

-Xem video 

hướng dẫn 

rửa tay cho 

trẻ và hướng 

dẫn trẻ tự rửa 
tay đúng 

cách 

 -Thực hành: 

Thưc̣ hành 

6 bước 

rửa tay 

Lớp 
Lớp 

học 

Thể 

chất 
  x 

VS-

AN 

VS-

AN 

VS-

AN 

VS-

AN 
  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://www.youtube.com/watch?v=s8izh89DmOs
https://www.youtube.com/watch?v=s8izh89DmOs
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TTHP TTK 
Mục tiêu 

chủ đề 

 

 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 

 

  

  

  

Hoạt động chủ 

đề 

Tài 

nguyên 

học liệu 

  

Phạm 

vi 

thực 

hiện 

  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

  

Thuộc 

lĩnh 

vực 

  

Mục 

tiêu, 

nội 

dung 

cốt 

lõi 

  

 Dự 

Kiến 
CĐ TRƯỜNG MN 

Ghi 

chú  

  

TMN 
Nhánh 

1 
Nhánh 2 Nhánh 3 

Nhánh 

4 

4 

Tuần 

06/09-

>05/1

0 

Cầu 

trượt 

  

Bánh 

trung 

thu 

  

AT khi 

sử dụng 

điệnnướ

c trong 

TMN 

Bạn của 

bé 

  

    

phòng 

trước khi 
ăn, sau 

khi đi vệ 

sinh và 

khi tay 

bẩn 

kỹ năng rửa 

tay bằng xà 
phòng ở các 

chủ đề 

155 59 

Biết sử 

dụng 

thiết bị 

vệ sinh 
đúng 

cách  

Dạy trẻ biết 

sử dụng thiết 

bị vệ sinh 
đúng cách  

-Xem video: 

Dạy trẻ sử 

dụng thiết bị 

vệ sinh đúng 

cách 

 - Trò 

chuyện; "Trò 

chuyện, trao 

đổi với trẻ về 

một số nội 
quy khu vực 

vệ sinh. 

- Tổ chức 

cho trẻ quan 

sát một số 

khu vực làm 

vệ sinh ngoài 

lớp học. 

  Lớp 
Lớp 

học 

Thể 

chất 
  x 

VS-

AN 

VS-

AN 
HĐNT 

VS-

AN 
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TTHP TTK 
Mục tiêu 

chủ đề 

 

 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 

 

  

  

  

Hoạt động chủ 

đề 

Tài 

nguyên 

học liệu 

  

Phạm 

vi 

thực 

hiện 

  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

  

Thuộc 

lĩnh 

vực 

  

Mục 

tiêu, 

nội 

dung 

cốt 

lõi 

  

 Dự 

Kiến 
CĐ TRƯỜNG MN 

Ghi 

chú  

  

TMN 
Nhánh 

1 
Nhánh 2 Nhánh 3 

Nhánh 

4 

4 

Tuần 

06/09-

>05/1

0 

Cầu 

trượt 

  

Bánh 

trung 

thu 

  

AT khi 

sử dụng 

điệnnướ

c trong 

TMN 

Bạn của 

bé 

  

    

- Thực hành: 

Đi vệ sinh 
đúng nơi quy 

định. 

    
3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh 

hoạt, giữ gìn sức khỏe 
# # # # 2 # # # # # # 

158 60 

Có một 

số hành 

vi văn 

minh, 

thói quen 

tốt trong 

ăn uống 

và chủ 

động 

thực hiện 

hàng 

ngày 

Mời cô, mời 

bạn khi ăn 

Thực hành:  

Tổ chức giờ 

ăn, tạo thói 

quen trước 

khi ăn trẻ có 

thói quen 

mời cô, mời 

các bạn  

  Lớp 
Lớp 

học 

Thể 

chất 
  x 

VS-

AN 

VS-

AN 

VS-

AN 

VS-

AN 
  

    
4. Nhận biết một số nguy cơ không an 

toàn và phòng tránh 
# # # # 4 # # # # # # 
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TTHP TTK 
Mục tiêu 

chủ đề 

 

 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 

 

  

  

  

Hoạt động chủ 

đề 

Tài 

nguyên 

học liệu 

  

Phạm 

vi 

thực 

hiện 

  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

  

Thuộc 

lĩnh 

vực 

  

Mục 

tiêu, 

nội 

dung 

cốt 

lõi 

  

 Dự 

Kiến 
CĐ TRƯỜNG MN 

Ghi 

chú  

  

TMN 
Nhánh 

1 
Nhánh 2 Nhánh 3 

Nhánh 

4 

4 

Tuần 

06/09-

>05/1

0 

Cầu 

trượt 

  

Bánh 

trung 

thu 

  

AT khi 

sử dụng 

điệnnướ

c trong 

TMN 

Bạn của 

bé 

  

    

182 72 

Biết 

tránh một 

số trường 

hợp 

không an 

toàn 

Một số 

trường hợp 

không an 

toàn: 

- Người lạ bế 

ẫm, rủ đi 

chơi, cho đồ 

ăn. 
- Tự ý đi ra 

khỏi 

nhà/trường/l

ớp một mình 

khi chưa 

được người 

lớn cho phép 

- Tiết học: 

Dạy trẻ kĩ 
năng không 

đi theo và 

nhận quà của 

người lạ. 

- Trò chuyện:  

Trò chuyện 

cùng trẻ, cho 

trẻ xem 

video về một 

số trường 

hợp không 
an toàn: 

Người lạ bế 

ẫm, rủ đi 

chơi, cho đồ 

ăn, Tự ý đi ra 

khỏi 

nhà/trường/l

ớp một mình 

khi chưa 

được người 
lớn cho phép. 

- Tổ chức 

  Lớp 
Lớp 

học 

Thể 

chất 
1 x     HĐNT 

HĐH

+HĐ
NT 
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TTHP TTK 
Mục tiêu 

chủ đề 

 

 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 

 

  

  

  

Hoạt động chủ 

đề 

Tài 

nguyên 

học liệu 

  

Phạm 

vi 

thực 

hiện 

  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

  

Thuộc 

lĩnh 

vực 

  

Mục 

tiêu, 

nội 

dung 

cốt 

lõi 

  

 Dự 

Kiến 
CĐ TRƯỜNG MN 

Ghi 

chú  

  

TMN 
Nhánh 

1 
Nhánh 2 Nhánh 3 

Nhánh 

4 

4 

Tuần 

06/09-

>05/1

0 

Cầu 

trượt 

  

Bánh 

trung 

thu 

  

AT khi 

sử dụng 

điệnnướ

c trong 

TMN 

Bạn của 

bé 

  

    

cho trẻ quan 

sát 1 số khu 
vực gây nguy 

hiểm (Điện, 

nước, đồ 

dùng, đồ 

chơi) trơng 

trường, lớp 

mầm non. 

    
II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT 

TRIỂN NT 
# # # # 48 # # # # # # 

    A. Khám phá khoa học # # # # 11 # # # # # # 

    1. Các bộ phận cơ thể con người # # # # 0 # # # # # # 

4 2 

Nhận 

biết được 

sự giống 
và khác 

nhau 

giữa 

mình và 

bạn về 

một số 

bộ phận 

Dạy trẻ nhận 

biết được sự 

giống và 
khác nhau 

giữa mình và 

bạn về một 

số bộ phận 

trên cơ thể, 

chiều cao, 

cân nặng: Bé 

 

- Trò chuyện: 

Đàm thoại về   
tên, sở thích 

của bạn, đặc 

điểm giống, 

khác nhau 

của bản thân 

và bạn bè; về 

các bộ phận 

    

Lớp 

học+

Ngo

ài 

trời 

    x       

HĐN

T+HĐ

G 
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TTHP TTK 
Mục tiêu 

chủ đề 

 

 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 

 

  

  

  

Hoạt động chủ 

đề 

Tài 

nguyên 

học liệu 

  

Phạm 

vi 

thực 

hiện 

  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

  

Thuộc 

lĩnh 

vực 

  

Mục 

tiêu, 

nội 

dung 

cốt 

lõi 

  

 Dự 

Kiến 
CĐ TRƯỜNG MN 

Ghi 

chú  

  

TMN 
Nhánh 

1 
Nhánh 2 Nhánh 3 

Nhánh 

4 

4 

Tuần 

06/09-

>05/1

0 

Cầu 

trượt 

  

Bánh 

trung 

thu 

  

AT khi 

sử dụng 

điệnnướ

c trong 

TMN 

Bạn của 

bé 

  

    

trên cơ 

thể, chiều 
cao, cân 

nặng 

trai, Bé gái của cơ thể, 

các giác 
quan. 

- TC: Phân 

biệt các bộ 

phận, các 

chức năng, 

hoạt động 

chính của 

chúng.  "Thẻ 

tên", "Cái gì 

đã thay đổi", 

"Nói đúng họ 
và tên của 

bạn", Ai cao 

hơn, ai thấp 

hơn, Bạn 

đang nói về 

ai 

    2. Đồ vật # # # # 6 # # # # # # 

    * Đồ dùng, đồ chơi # # # # 4 # # # # # # 

5 3 

Biết một 

số đặc 

điểm nổi 

Dạy trẻ biết 

được đặc 

điểm nổi bật, 

Tiết học: 

Khám phá 

cầu trượt;  

  Lớp 

Lớp 

học+

Ngo

Nhậ

n 

thức 

2 x 

HĐH

+HĐ

NT 

HĐH+

HĐNT 

HĐH+

HĐNT 

HĐN

T 
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TTHP TTK 
Mục tiêu 

chủ đề 

 

 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 

 

  

  

  

Hoạt động chủ 

đề 

Tài 

nguyên 

học liệu 

  

Phạm 

vi 

thực 

hiện 

  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

  

Thuộc 

lĩnh 

vực 

  

Mục 

tiêu, 

nội 

dung 

cốt 

lõi 

  

 Dự 

Kiến 
CĐ TRƯỜNG MN 

Ghi 

chú  

  

TMN 
Nhánh 

1 
Nhánh 2 Nhánh 3 

Nhánh 

4 

4 

Tuần 

06/09-

>05/1

0 

Cầu 

trượt 

  

Bánh 

trung 

thu 

  

AT khi 

sử dụng 

điệnnướ

c trong 

TMN 

Bạn của 

bé 

  

    

bật và 

cách sử 
dụng đồ 

dùng, đồ 

chơi 

quen 

thuộc 

công dụng, 

cách sử dụng 
đồ dùng, đồ 

chơi trong 

trường mầm 

non: Cầu 

trượt 

Khám phá 

cách sử dụng 
điện nước an 

toàn trong 

trường MN; 

Khám phá 

bánh trung 

thu Quan sát 

trò chuyện: 

Về một số đồ 

dùng, đồ 

chơi trong 

lớp, ngoài 
sân trường 

đồ chơi trung 

thu.-Quan sát 

một số NVL 

làm ra đồ 

dùng đồ 

chơi: Đèn 

ông sao, đèn 

lồng... 

ài 

trời 

7 5 

Biết so 

sánh sự 

khác 

So sánh sự 

khác nhau và 

giống nhau 

- Quan sát trò 

chuyện về sự 

giống và 

    
Lớp 

học 

Nhậ

n 

thức 

  x HĐG 
HĐNT

+HĐG 
HĐG HĐG   
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TTHP TTK 
Mục tiêu 

chủ đề 

 

 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 

 

  

  

  

Hoạt động chủ 

đề 

Tài 

nguyên 

học liệu 

  

Phạm 

vi 

thực 

hiện 

  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

  

Thuộc 

lĩnh 

vực 

  

Mục 

tiêu, 

nội 

dung 

cốt 

lõi 

  

 Dự 

Kiến 
CĐ TRƯỜNG MN 

Ghi 

chú  

  

TMN 
Nhánh 

1 
Nhánh 2 Nhánh 3 

Nhánh 

4 

4 

Tuần 

06/09-

>05/1

0 

Cầu 

trượt 

  

Bánh 

trung 

thu 

  

AT khi 

sử dụng 

điệnnướ

c trong 

TMN 

Bạn của 

bé 

  

    

nhau và 

giống 

nhau của 

2-3 đồ 

dùng, đồ 

chơi 

của 2-3 đồ 

dùng, đồ 

chơi. 

khác nhau 

giữa các đồ 

dùng, đồ 

chơi (Trong 

lớp, ngoài 

trời); Quan 

sát so sánh 

sự giống và 

khác nhau 

giữa các đồ 

chơi trung 

thu. 

- TC: So 

sánh một số 

đồ dùng, đồ 

chơi trong 

trường, lớp. 

Một số đồ 

dùng đồ chơi 

trung thu. 
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TTHP TTK 
Mục tiêu 

chủ đề 

 

 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 

 

  

  

  

Hoạt động chủ 

đề 

Tài 

nguyên 

học liệu 

  

Phạm 

vi 

thực 

hiện 

  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

  

Thuộc 

lĩnh 

vực 

  

Mục 

tiêu, 

nội 

dung 

cốt 

lõi 

  

 Dự 

Kiến 
CĐ TRƯỜNG MN 

Ghi 

chú  

  

TMN 
Nhánh 

1 
Nhánh 2 Nhánh 3 

Nhánh 

4 

4 

Tuần 

06/09-

>05/1

0 

Cầu 

trượt 

  

Bánh 

trung 

thu 

  

AT khi 

sử dụng 

điệnnướ

c trong 

TMN 

Bạn của 

bé 

  

    

9 6 

- Biết 

phân loại 

đồ dùng, 

đồ chơi 

theo 2-3 
dấu hiệu 

về chất 

liệu và 

công 

dụng 

Phân loại đồ 

dùng, đồ 

chơi theo 2-3 
dấu hiệu về 

chất liệu và 

công dụng 

- Quan sát đồ 

dùng, đồ 
chơi trung 

thu so sánh 

sự giống và 

khác nhau 

giưuax 

chúng.TC: 

Phân loại đồ 

dùng, Đồ 

chơi trong 

trường mầm 

non, Phân 
loại đồ chơi 

trung thu. 

  Lớp 
Lớp 
học 

Nhậ

n 

thức 

  x HĐG 
HĐNT
+HĐG 

HĐG HĐG   

    5. Công nghệ # # # # 0 # # # # # # 

55 31 

Thực 

hiện 

được một 

số thao 

tác cơ 

bản với 

máy tính. 

Có khả 

năng sử 

Một số thao 

tác cơ bản 

với máy tính: 

tắt, mở, di 
chuyển 

chuột, kích 

chuột , mở 

thư mục 

 Thực hành: 

Hướng dâñ 

trẻ môṭ số 

thao tác cơ 

bản với máy 

tính: như tắt , 

mở, di 

chuyển 

chuôṭ, kićh 

  Lớp 
Lớp 
học 

Nhậ

n 

thức 

  x HĐC HĐC HĐC HĐC   
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TTHP TTK 
Mục tiêu 

chủ đề 

 

 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 

 

  

  

  

Hoạt động chủ 

đề 

Tài 

nguyên 

học liệu 

  

Phạm 

vi 

thực 

hiện 

  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

  

Thuộc 

lĩnh 

vực 

  

Mục 

tiêu, 

nội 

dung 

cốt 

lõi 

  

 Dự 

Kiến 
CĐ TRƯỜNG MN 

Ghi 

chú  

  

TMN 
Nhánh 

1 
Nhánh 2 Nhánh 3 

Nhánh 

4 

4 

Tuần 

06/09-

>05/1

0 

Cầu 

trượt 

  

Bánh 

trung 

thu 

  

AT khi 

sử dụng 

điệnnướ

c trong 

TMN 

Bạn của 

bé 

  

    

dụng CN 

để khám 
phá tìm 

hiểu về 

Khoa 

học-

Công 

nghệ 

chuôṭ, mở 

hôp̣ thư. 

Có khả năng 

sử dụng điện 

thoại máy 

tính thực 
hiện khám 

phá, tìm hiểu 

về nguyên lý 

khoa học 

công nghệ 

trong thực tế 

để phân tích 

đưa ra giải 

pháp cũng 

như tiêu chí 

cho sản 
phẩm, dự án. 

Quan sát 

chụp ảnh, 

quay video 

về các hoạt 

động, đồ 

chơi trong 

trường mầm 

non ghi lại 
khoảnh khắc 

đáng nhớ. 

Thảo luận về 

kích thước 

màu sắc. 

  Lớp 
Lớp 

học 

Nhậ

n 

thức 

  x HĐC HĐC HĐC HĐC   

56 32 

Chủ 

động 

tương tác 

với các 

bài giảng 

Elearning

Chơi phần 

mềm trò 

chơi/ bài 

giảng 

Elearning 

trên máy tính 

Thực hành: 

Daỵ trẻ môṭ 

số thao tác 

đơn giản với 

phần mềm 

trò chơi và 

  Lớp 
Lớp 

học 

Nhậ

n 

thức 

  x HĐC HĐC HĐC HĐC   
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TTHP TTK 
Mục tiêu 

chủ đề 

 

 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 

 

  

  

  

Hoạt động chủ 

đề 

Tài 

nguyên 

học liệu 

  

Phạm 

vi 

thực 

hiện 

  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

  

Thuộc 

lĩnh 

vực 

  

Mục 

tiêu, 

nội 

dung 

cốt 

lõi 

  

 Dự 

Kiến 
CĐ TRƯỜNG MN 

Ghi 

chú  

  

TMN 
Nhánh 

1 
Nhánh 2 Nhánh 3 

Nhánh 

4 

4 

Tuần 

06/09-

>05/1

0 

Cầu 

trượt 

  

Bánh 

trung 

thu 

  

AT khi 

sử dụng 

điệnnướ

c trong 

TMN 

Bạn của 

bé 

  

    

/ phần 

mềm trò 

chơi trên 

máy tính 

môṭ số trò 

chơi trên bài 

giảng 

Elearning. 

Thực hành 

thao tác với 

máy tính 

thông qua 

các trò choi. 

Tham gia 

sinh hoạt 

phòng tin 

học chủ đề 

Trường mầm 

non 

        x HĐC HĐC HĐC HĐC 

    
B. Làm quen với một số khái niệm sơ 

đẳng về toán 
# # # # 35 # # # # # # 

    
1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, 

đếm 
# # # # 16 # # # # # # 

60 33 

Biết đếm 

trong 

phạm vi 

10 và 

đếm theo 

khả năng 

Đếm trong 

phạm vi 10, 

đếm xuôi, 

đếm ngược 

theo khả 

năng 

Thực hành: 

Đếm trong 

phạm vi 10, 

đếm xuôi, 

đếm ngược 

theo khả 

năng 

  Lớp 
Lớp 

học 

Nhậ

n 

thức 

  x HĐG HĐG HĐG HĐG   
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TTHP TTK 
Mục tiêu 

chủ đề 

 

 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 

 

  

  

  

Hoạt động chủ 

đề 

Tài 

nguyên 

học liệu 

  

Phạm 

vi 

thực 

hiện 

  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

  

Thuộc 

lĩnh 

vực 

  

Mục 

tiêu, 

nội 

dung 

cốt 

lõi 

  

 Dự 

Kiến 
CĐ TRƯỜNG MN 

Ghi 

chú  

  

TMN 
Nhánh 

1 
Nhánh 2 Nhánh 3 

Nhánh 

4 

4 

Tuần 

06/09-

>05/1

0 

Cầu 

trượt 

  

Bánh 

trung 

thu 

  

AT khi 

sử dụng 

điệnnướ

c trong 

TMN 

Bạn của 

bé 

  

    

63 34 

Nhận 

biết được 

chữ số 

trong 

phạm vi 

10 và sử 

dụng các 

số đó để 

chỉ số 

lượng, số 

thứ tự 

Nhận biết 

chữ số 6 và 

sử dụng các 

số đó để chỉ 

số lượng, số 

thứ tự 

 - Tiết học: 

Tạo nhóm 

đếm đến 6. 

Nhận biết số 

6.- TC: Tạo 

nhóm đến 6, 

nhận biết số 

trong phạm 

vi 6 

làm 

quen 

số 6 

Lớp 
Lớp 

học 

Nhậ

n 

thức 

1 x 

HĐH

+HĐ

G 

HĐG HĐG HĐG   

Nhận biết 

chữ số 7 và 

sử dụng các 

số đó để chỉ 

số lượng, số 

thứ tự 

- Tiết học: 

Tạo nhóm 

đếm đến 7. 

Nhận biết số 

7. 

- TC: Tạo 

nhóm và 

nhận biết số 

Tạo 

nhóm 

đến 7 

Lớp 
Lớp 

học 

Nhậ

n 

thức 

1 x       
HĐH

+HĐ

G 

  

https://www.youtube.com/watch?v=GRG-BoBJ6v0
https://www.youtube.com/watch?v=GRG-BoBJ6v0
https://www.youtube.com/watch?v=GRG-BoBJ6v0
https://mncoam.haiphong.edu.vn/bai-giang-elearning/day-tre-dem-den-7-nhan-biet-nhom-doi-tuong-co-so-luong-7-nhan-biet-so-7-tre-5-6/ct/18213/82175
https://mncoam.haiphong.edu.vn/bai-giang-elearning/day-tre-dem-den-7-nhan-biet-nhom-doi-tuong-co-so-luong-7-nhan-biet-so-7-tre-5-6/ct/18213/82175
https://mncoam.haiphong.edu.vn/bai-giang-elearning/day-tre-dem-den-7-nhan-biet-nhom-doi-tuong-co-so-luong-7-nhan-biet-so-7-tre-5-6/ct/18213/82175
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TTHP TTK 
Mục tiêu 

chủ đề 

 

 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 

 

  

  

  

Hoạt động chủ 

đề 

Tài 

nguyên 

học liệu 

  

Phạm 

vi 

thực 

hiện 

  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

  

Thuộc 

lĩnh 

vực 

  

Mục 

tiêu, 

nội 

dung 

cốt 

lõi 

  

 Dự 

Kiến 
CĐ TRƯỜNG MN 

Ghi 

chú  

  

TMN 
Nhánh 

1 
Nhánh 2 Nhánh 3 

Nhánh 

4 

4 

Tuần 

06/09-

>05/1

0 

Cầu 

trượt 

  

Bánh 

trung 

thu 

  

AT khi 

sử dụng 

điệnnướ

c trong 

TMN 

Bạn của 

bé 

  

    

trong phạm 

vi 7. 

66 35 

Có khả 

năng so 

sánh số 
lượng 

của ba 

nhóm đối 

tượng 

trong 

phạm vi 

10 bằng 

các cách 

khác 

nhau và 

nói được 
kết quả: 

bằng 

nhau, 

nhiều 

nhất, ít 

hơn, ít 

nhất 

So sánh số 

lượng của ba 
nhóm đối 

tượng trong 

phạm vi 6 

bằng các 

cách khác 

nhau  

- Tiết học: 

So sánh thêm 

bớt trong 

phạm vi 6. 

- TC: Thêm 

bớt trong 

phạm vi 6 

  Lớp 
Lớp 

học 

Nhậ

n 

thức 

1 x   
HĐH+

HĐG 
HĐG HĐG   
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TTHP TTK 
Mục tiêu 

chủ đề 

 

 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 

 

  

  

  

Hoạt động chủ 

đề 

Tài 

nguyên 

học liệu 

  

Phạm 

vi 

thực 

hiện 

  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

  

Thuộc 

lĩnh 

vực 

  

Mục 

tiêu, 

nội 

dung 

cốt 

lõi 

  

 Dự 

Kiến 
CĐ TRƯỜNG MN 

Ghi 

chú  

  

TMN 
Nhánh 

1 
Nhánh 2 Nhánh 3 

Nhánh 

4 

4 

Tuần 

06/09-

>05/1

0 

Cầu 

trượt 

  

Bánh 

trung 

thu 

  

AT khi 

sử dụng 

điệnnướ

c trong 

TMN 

Bạn của 

bé 

  

    

69 36 

Biết gộp 

các nhóm 
đối tượng 

trong 

phạm vi 

6, đếm 

và nói 

kết quả. 

Biết tách 

một 

nhóm đối 

tượng 

trong 
phạm vi 

6 thành 

hai nhóm 

bằng ít 

nhất 2 

cách và 

so sánh 

số lượng 

của các 

nhóm 

Gộp các 

nhóm đối 

tượng trong 

phạm vi 6, 
đếm và nói 

kết quả. Tách 

một nhóm 

đối tượng 

trong phạm 

vi 6 thành 

hai nhóm 

bằng ít nhất 

2 cách và so 

sánh số 
lượng của 

các nhóm 

Tiết học: 
Gộp- tách 

các nhóm đối 

tượng trong 

phạm vi 6. 

- TC: Gộp-

tách các 

nhóm đối 

tượng trong 

phạm vi 6 

  Lớp 
Lớp 

học 

Nhậ

n 

thức 

1 x     
HĐH+

HĐG 
HĐG   

    C. Khám phá xã hội # # # # 2 # # # # # # 
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TTHP TTK 
Mục tiêu 

chủ đề 

 

 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 

 

  

  

  

Hoạt động chủ 

đề 

Tài 

nguyên 

học liệu 

  

Phạm 

vi 

thực 

hiện 

  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

  

Thuộc 

lĩnh 

vực 

  

Mục 

tiêu, 

nội 

dung 

cốt 

lõi 

  

 Dự 

Kiến 
CĐ TRƯỜNG MN 

Ghi 

chú  

  

TMN 
Nhánh 

1 
Nhánh 2 Nhánh 3 

Nhánh 

4 

4 

Tuần 

06/09-

>05/1

0 

Cầu 

trượt 

  

Bánh 

trung 

thu 

  

AT khi 

sử dụng 

điệnnướ

c trong 

TMN 

Bạn của 

bé 

  

    

    
1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường 

lớp mầm non và cộng đồng 
# # # # 0 # # # # # # 

114 56 

Biết 

được 

những 

đặc điểm 

nổi bật 

của 

trường/lớ

p mầm 

non; 

công việc 

của các 

cô bác 

trong 

trường 

khi được 

hỏi, trò 

chuyện 

Đặc điểm nổi 

bật của 

trường/lớp 

mầm non; 

công việc 

của các cô 

bác trong 

trường 

- Trò chuyện: 

về các cô bác 

trong trường, 

các bạn trong 

lớp; Thăm 

quan các khu 

vực trong 

nhà trường, 

Quan sát các 

công việc 

của cô nuôi, 

Quan sát đồ 

dùng nhà 

bếp. 

- TC: Bé làm 

cô nuôi, 

đóng vai cô 

giáo, Hoạt 

động của trẻ 

ở trường 

  Lớp 

Lớp 

học+

Ngo

ài 

trời 

Nhậ

n 

thức 

  x 

HĐN

T+HĐ

G 

HĐNT

+HĐG 

HĐNT

+HĐG 

HĐN

T+HĐ

G 
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TTHP TTK 
Mục tiêu 

chủ đề 

 

 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 

 

  

  

  

Hoạt động chủ 

đề 

Tài 

nguyên 

học liệu 

  

Phạm 

vi 

thực 

hiện 

  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

  

Thuộc 

lĩnh 

vực 

  

Mục 

tiêu, 

nội 

dung 

cốt 

lõi 

  

 Dự 

Kiến 
CĐ TRƯỜNG MN 

Ghi 

chú  

  

TMN 
Nhánh 

1 
Nhánh 2 Nhánh 3 

Nhánh 

4 

4 

Tuần 

06/09-

>05/1

0 

Cầu 

trượt 

  

Bánh 

trung 

thu 

  

AT khi 

sử dụng 

điệnnướ

c trong 

TMN 

Bạn của 

bé 

  

    

mầm non. 

117 57 

Nói được 

họ tên, 

đặc điểm, 

sở thích 
của các 

bạn, các 

hoạt 

động của 

trẻ ở 

trường 

khi được 

hỏi, trò 

chuyện 

Họ tên, đặc 

điểm, sở 

thích của các 

bạn, các hoạt 

động của trẻ 
ở trường 

- Trò chuyện: 

T/chuyện, 

đàm thoại về 

tên gọi và 

một vài đặc 

điểm của các 

bạn trong 

lớp, ; các 
hoạt động 

một ngày của 

bé ở trường 

mầm non. 

  Lớp 
Lớp 

học 

Nhậ

n 

thức 

  x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT   

    
2. Nhận biết một số nghề phổ biến và 

nghề truyền thống ở địa phương 
# # # # 1 # # # # # # 

    
3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, 

thắng cảnh 
# # # # 1 # # # # # # 

123 60 

Kể được 

tên và 

hoạt 

động nổi 

bật của 
một số lễ 

Tên và hoạt 

động nổi bật 

ngày Tết 

Trung thu, 

ngày khai 
giảng 

- Trò chuyện: 

Về ngày tết 

trung thu. 

- LH: Bé vui 

đón tết trung 
thu. 

  Lớp 

Lớp 

học+

Ngo

ài 

trời 

Nhậ

n 

thức 

  x   
LH+H

ĐC 
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TTHP TTK 
Mục tiêu 

chủ đề 

 

 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 

 

  

  

  

Hoạt động chủ 

đề 

Tài 

nguyên 

học liệu 

  

Phạm 

vi 

thực 

hiện 

  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

  

Thuộc 

lĩnh 

vực 

  

Mục 

tiêu, 

nội 

dung 

cốt 

lõi 

  

 Dự 

Kiến 
CĐ TRƯỜNG MN 

Ghi 

chú  

  

TMN 
Nhánh 

1 
Nhánh 2 Nhánh 3 

Nhánh 

4 

4 

Tuần 

06/09-

>05/1

0 

Cầu 

trượt 

  

Bánh 

trung 

thu 

  

AT khi 

sử dụng 

điệnnướ

c trong 

TMN 

Bạn của 

bé 

  

    

hội, sự 

kiện văn 
hóa tại 

địa 

phương 

- TC: Hoạt 

động ngày tết 
trung thu, 

Trang phục 

ngày TT, Đồ 

dùng đồ chơi 

trung thu. 

    
III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT 

TRIỂN NN 
# # # # 24 # # # # # # 

    A. Nghe hiểu lời nói # # # # 4 # # # # # # 

3 1 

Có khả 
năng 

nghe 

hiểu các 

từ khái 

quát, từ 

trái nghĩa 

Cung cấp 

cho trẻ từ 

khái quát 

trong chủ đề 

trường mầm 

non : tên các 

bạn trong 

lớp, các đồ 
dùng đồ 

chơi, tên các 

khối trong 

trường 

- Trò chuyện: 

cho trẻ quan 

sát T/Chuyện 

xem video/ 

hình ảnh, 
xem vật thật 

về một số đồ 

dùng đồ chơi 

quen thuộc, 

một số đồ 

dùng đồ chơi 

trung thu để 

trẻ có thể 

nghe, hiểu 

một số từ 

  Lớp 
Lớp 

học 

Ngô

n 

ngữ 

  x 

HĐN

T+HĐ

G 

HĐNT

+HĐG 

HĐNT

+HĐG 

HĐN

T+HĐ

G 
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TTHP TTK 
Mục tiêu 

chủ đề 

 

 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 

 

  

  

  

Hoạt động chủ 

đề 

Tài 

nguyên 

học liệu 

  

Phạm 

vi 

thực 

hiện 

  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

  

Thuộc 

lĩnh 

vực 

  

Mục 

tiêu, 

nội 

dung 

cốt 

lõi 

  

 Dự 

Kiến 
CĐ TRƯỜNG MN 

Ghi 

chú  

  

TMN 
Nhánh 

1 
Nhánh 2 Nhánh 3 

Nhánh 

4 

4 

Tuần 

06/09-

>05/1

0 

Cầu 

trượt 

  

Bánh 

trung 

thu 

  

AT khi 

sử dụng 

điệnnướ

c trong 

TMN 

Bạn của 

bé 

  

    

khái quát. 

Quan sát các 
thiết bị điện 

trong trường 

mầm non. 

Quan sát hệ 

thống cấp 

nước trong 

trường mầm 

non. Trò 

chuyện các 

tình huống 

sử dụng điện 
gây nguy 

hiểm 

- TC " Tìm 

ĐDĐC theo 

chất liệu, tìm 

vật nổi vật 

chìm, lắp 

ghép đồ dùng 

từ các 

nguyên vật 
liệu…" 
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TTHP TTK 
Mục tiêu 

chủ đề 

 

 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 

 

  

  

  

Hoạt động chủ 

đề 

Tài 

nguyên 

học liệu 

  

Phạm 

vi 

thực 

hiện 

  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

  

Thuộc 

lĩnh 

vực 

  

Mục 

tiêu, 

nội 

dung 

cốt 

lõi 

  

 Dự 

Kiến 
CĐ TRƯỜNG MN 

Ghi 

chú  

  

TMN 
Nhánh 

1 
Nhánh 2 Nhánh 3 

Nhánh 

4 

4 

Tuần 

06/09-

>05/1

0 

Cầu 

trượt 

  

Bánh 

trung 

thu 

  

AT khi 

sử dụng 

điệnnướ

c trong 

TMN 

Bạn của 

bé 

  

    

6 2 

Có khả 

năng 

nghe 

hiểu và 

thực hiện 

được các 

hướng 

dẫn bằng 

lời trong 

các hoạt 

động cá 

nhân, tập 

thể để 

hoàn 

thành 

nhiệm vụ 

Nghe hiểu và 

làm theo 

hướng dẫn 

các hoạt 

động tập thể. 

.- Thực hành: 

Trẻ thực hiện 

các nhiệm vụ 

trong các 

hoạt động : 

Trẻ lấy, cất 

đồ dùng đồ 

chơi, làm 

một số công 

việc tự phục 

vụ đơn giản 

theo yêu cầu. 

- TC:  "Làm 

theo người 

chỉ dẫn, làm 

theo yêu cầu 

của cô.." 

  Lớp 
Lớp 

học 

Ngô

n 

ngữ 

  x 

HĐC

+HĐ

NT 

HĐC+

HĐG 

HĐC+

HĐG 

HĐC

+HĐ

G 
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TTHP TTK 
Mục tiêu 

chủ đề 

 

 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 

 

  

  

  

Hoạt động chủ 

đề 

Tài 

nguyên 

học liệu 

  

Phạm 

vi 

thực 

hiện 

  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

  

Thuộc 

lĩnh 

vực 

  

Mục 

tiêu, 

nội 

dung 

cốt 

lõi 

  

 Dự 

Kiến 
CĐ TRƯỜNG MN 

Ghi 

chú  

  

TMN 
Nhánh 

1 
Nhánh 2 Nhánh 3 

Nhánh 

4 

4 

Tuần 

06/09-

>05/1

0 

Cầu 

trượt 

  

Bánh 

trung 

thu 

  

AT khi 

sử dụng 

điệnnướ

c trong 

TMN 

Bạn của 

bé 

  

    

9 4 

Có khả 

năng 

nghe 

hiểu nội 

dung 

truyện 

kể, 

truyện 

đọc phù 

hợp với 

độ tuổi 

và chủ đề 

thực hiện 

Nghe hiểu 

nội dung 

truyện kể, 

truyện đọc 

phù hợp với 

độ tuổi và 

chủ đề 

Trường Mầm 

non 

- Tiết học: 

Sự tích bánh 

trung thu 

- TC: Dạy trẻ 

tập kể lại 

chuyện. 

- Nghe 

chuyện: Gà 

tơ đi học, 

Món quà của 

cô giáo, Mời 

bạn đến chơi 

nhà; Ai lớn 

nhất ai bé 

nhất; Bài học 

đầu năm; Sự 

tích bánh 

trưng bánh 

trung thu. 

  Lớp 
Lớp 

học 

Ngô

n 

ngữ 

1 x HĐG 

HĐH+

HĐG+

HĐC 

HĐG HĐG   

    
B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng 

ngày 
# # # # 7 # # # # # # 
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TTHP TTK 
Mục tiêu 

chủ đề 

 

 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 

 

  

  

  

Hoạt động chủ 

đề 

Tài 

nguyên 

học liệu 

  

Phạm 

vi 

thực 

hiện 

  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

  

Thuộc 

lĩnh 

vực 

  

Mục 

tiêu, 

nội 

dung 

cốt 

lõi 

  

 Dự 

Kiến 
CĐ TRƯỜNG MN 

Ghi 

chú  

  

TMN 
Nhánh 

1 
Nhánh 2 Nhánh 3 

Nhánh 

4 

4 

Tuần 

06/09-

>05/1

0 

Cầu 

trượt 

  

Bánh 

trung 

thu 

  

AT khi 

sử dụng 

điệnnướ

c trong 

TMN 

Bạn của 

bé 

  

    

27 12 

Có khả 

năng đọc 

thuộc bài 

thơ, ca 

dao, 

đồng dao 

phù hợp 

độ tuổi 

và chủ đề 

thực 

hiện. Có 

khả năng 

đọc biểu 

cảm bài 

thơ, ca 

dao, 

đồng dao 

Đọc bài thơ, 

ca dao, đồng 

dao,  Có khả 

năng đọc 

biểu cảm bài 

thơ, ca dao, 

đồng dao phù 

hợp độ tuổi 

và chủ đề " 

Trường Mầm 

non" 

-Tiết học: 

DTĐTDC: 

Chú thợ điện, 

Cầu trượt- 

Làm quen: 

bài thơ  " Bé 

học toán", " 

Gà học chữ", 

"Tình bạn". 

"Cầu trượt"; 

Chú thợ 

điện: Bé tiết 

kiệm điện 

nước.- TC: 

Trẻ tập đọc 

thơ diễn cảm 

Thơ 

tình 

bạn 

Lớp 
Lớp 

học 

Ngô

n 

ngữ 

  x 

HĐH

+HĐ

G 

HĐC+

HĐG 

HĐH+

HĐG 

HĐC

+HĐ

G 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ROVmfU-Z4zo
https://www.youtube.com/watch?v=ROVmfU-Z4zo
https://www.youtube.com/watch?v=ROVmfU-Z4zo
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TTHP TTK 
Mục tiêu 

chủ đề 

 

 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 

 

  

  

  

Hoạt động chủ 

đề 

Tài 

nguyên 

học liệu 

  

Phạm 

vi 

thực 

hiện 

  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

  

Thuộc 

lĩnh 

vực 

  

Mục 

tiêu, 

nội 

dung 

cốt 

lõi 

  

 Dự 

Kiến 
CĐ TRƯỜNG MN 

Ghi 

chú  

  

TMN 
Nhánh 

1 
Nhánh 2 Nhánh 3 

Nhánh 

4 

4 

Tuần 

06/09-

>05/1

0 

Cầu 

trượt 

  

Bánh 

trung 

thu 

  

AT khi 

sử dụng 

điệnnướ

c trong 

TMN 

Bạn của 

bé 

  

    

phù hợp 

độ tuổi 

30 13 

Kể lại 

được nội 

dung 

chuyện/s

ự việc đã 

được 
nghe 

theo trình 

tự nhất 

định 

Kể lại 

chuyện/ sự 

việc đã được 

nghe theo 

trình tự chủ 

đề "Trường 

Mầm non" 

-Tập kể 

truyện: 

Chuyện 
"Mèo con và 

quyển sách", 

Kể chuyện" 

gà tơ đi học"; 

"Món quà 

của cô giáo", 

"Bạn mới". 

-TC: Trẻ tập 

đóng kịch, 

Trẻ tập kể 

truyện bằng 
rối tay. 

  Lớp 
Lớp 

học 

Ngô

n 

ngữ 

  x 

HĐC

+HĐ

G 

HĐC+

HĐG 

HĐC+

HĐG 

HĐC

+HĐ

G 

  

34 15 

Biết sử 

dụng các 

từ biểu 
thị sự lễ 

phép 

trong 

giao tiếp 

Sử dụng các 

từ biểu cảm 

 Trò chuyện: 

TC cùng trẻ 

về cách sử 
dụng các từ 

biểu thị sự lễ 

phép trong 

giao tiếp 

  Lớp 
Lớp 

học 

Ngô
n 

ngữ 

  x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT   
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TTHP TTK 
Mục tiêu 

chủ đề 

 

 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 

 

  

  

  

Hoạt động chủ 

đề 

Tài 

nguyên 

học liệu 

  

Phạm 

vi 

thực 

hiện 

  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

  

Thuộc 

lĩnh 

vực 

  

Mục 

tiêu, 

nội 

dung 

cốt 

lõi 

  

 Dự 

Kiến 
CĐ TRƯỜNG MN 

Ghi 

chú  

  

TMN 
Nhánh 

1 
Nhánh 2 Nhánh 3 

Nhánh 

4 

4 

Tuần 

06/09-

>05/1

0 

Cầu 

trượt 

  

Bánh 

trung 

thu 

  

AT khi 

sử dụng 

điệnnướ

c trong 

TMN 

Bạn của 

bé 

  

    

36 16 

Biết sử 

dụng các 

từ biểu 

thị sự lễ 

phép, 

lịch sự  
phù hợp 

với tình 

huống 

trong 

giao tiếp 

Sử dụng các 

từ biểu thị sự 
lễ phép, lịch 

sự  "Cảm 

ơn", "Xin 

lỗi"; "Xin 

phép"; 

"Thưa"; 

"Dạ"; 

"Vâng"… 

phù hợp với 

tình huống 

trong giao 
tiếp 

Trò chuyện:  

TC cùng trẻ 

về cách sử 

dụng các từ 

biểu thị sự lễ 

phép, lịch sự  

phù hợp với 

tình huống 

trong giao 

tiếp 

  Lớp 
Lớp 

học 

Ngô

n 
ngữ 

  x HĐC HĐC HĐC HĐC   

    C. Làm quen với việc đọc - viết # # # # 13 # # # # # # 

49 21 

Biết kể 

chuyện 

theo 

tranh 

minh họa 

và kinh 

nghiệm 

của bản 

thân 

- Kể truyện 

sáng tạo theo 

đồ vật, theo 

tranh chủ đề 
Trường mầm 

non. 

-TC: bé kể 

truyện sáng 

tạo với tranh, 

đồ vật, rối 

các loại. 

  Lớp 
Lớp 

học 

Ngô

n 

ngữ 

  x HĐG HĐG HĐG HĐG   
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TTHP TTK 
Mục tiêu 

chủ đề 

 

 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 

 

  

  

  

Hoạt động chủ 

đề 

Tài 

nguyên 

học liệu 

  

Phạm 

vi 

thực 

hiện 

  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

  

Thuộc 

lĩnh 

vực 

  

Mục 

tiêu, 

nội 

dung 

cốt 

lõi 

  

 Dự 

Kiến 
CĐ TRƯỜNG MN 

Ghi 

chú  

  

TMN 
Nhánh 

1 
Nhánh 2 Nhánh 3 

Nhánh 

4 

4 

Tuần 

06/09-

>05/1

0 

Cầu 

trượt 

  

Bánh 

trung 

thu 

  

AT khi 

sử dụng 

điệnnướ

c trong 

TMN 

Bạn của 

bé 

  

    

61 26 

Có khả 

năng 

nhận 

dạng các 

chữ trong 

bảng chữ 
cái Tiếng 

Việt, chữ 

in 

thường, 

in hoa 

Nhận dạng 

các chữ cái O 

- Ô- Ơ trong 

bảng chữ cái 

Tiếng Việt, 

chữ in 
thường, in 

hoa 

Tiết học: 

Làm quen 

nhóm chữ 

o,ô,ơ. 

TC: Trò 

chơi: chữ cái: 

o, ô, ơ 

Làm 

quen 

o,ô,ơ 

Lớp 
Lớp 

học 

Ngô

n 

ngữ 

1 x 

HĐH

+HĐ

G 

HĐG HĐG HĐG   

Nhận dạng 

các chữ cái 

A-Ă-Â trong 

bảng chữ cái 

Tiếng Việt, 

chữ in 
thường, in 

hoa 

Tiết học: 
Làm quen 

nhóm chữ 

a,ă,â. 

Trò chơi: 

Săn tìm chữ 

cái 

làm 

quen 

a,ă,â 

Lớp 
Lớp 

học 

Ngô

n 

ngữ 

1 x     HĐG 

HĐH

+HĐ

G 

  

66 29 

Bước đầu 

làm quen 

với một 

số từ 

vựng 

tiếng 

Anh đơn 
giản 

Sử dụng một 

số từ vựng 

tiếng Anh 

chữ cái 

- Hi! /Hello! 

Name; 

- 
Bye/Goodby

e 

- Bedroom, 

kitchen. 

- Riview: 

Bedroom, 

  Lớp 
Lớp 

học 

Ngô

n 

ngữ 

  x 

HĐC

+HĐ

G 

HĐC+

HĐG 

HĐC+

HĐG 

HĐC

+HĐ

G 

  

http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-lam-quen-chu-cai-o-o-o/ctfull/20229/84844
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-lam-quen-chu-cai-o-o-o/ctfull/20229/84844
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-lam-quen-chu-cai-o-o-o/ctfull/20229/84844
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/be-choi-cung-chu-cai-a-a-a-tre-5-6-tuoi/ctfull/20229/87337
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/be-choi-cung-chu-cai-a-a-a-tre-5-6-tuoi/ctfull/20229/87337
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/be-choi-cung-chu-cai-a-a-a-tre-5-6-tuoi/ctfull/20229/87337
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TTHP TTK 
Mục tiêu 

chủ đề 

 

 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 

 

  

  

  

Hoạt động chủ 

đề 

Tài 

nguyên 

học liệu 

  

Phạm 

vi 

thực 

hiện 

  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

  

Thuộc 

lĩnh 

vực 

  

Mục 

tiêu, 

nội 

dung 

cốt 

lõi 

  

 Dự 

Kiến 
CĐ TRƯỜNG MN 

Ghi 

chú  

  

TMN 
Nhánh 

1 
Nhánh 2 Nhánh 3 

Nhánh 

4 

4 

Tuần 

06/09-

>05/1

0 

Cầu 

trượt 

  

Bánh 

trung 

thu 

  

AT khi 

sử dụng 

điệnnướ

c trong 

TMN 

Bạn của 

bé 

  

    

kitchen 

    
IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ 

NĂNG XÃ HỘI 
# # # # 8 # # # # # # 

    A. Phát triển tình cảm # # # # 6 # # # # # # 

    1. Thể hiện ý thức về bản thân # # # # 3 # # # # # # 

7 3 

Nói được 

mình có 

điểm gì 

giống và 

khác bạn 

(dáng vẻ 

bên 

ngoài, 

giới tính, 

sở thích 

và khả 

năng) 

Điểm giống 

và khác nhau 

của mình với 

người khác 

- Tiết học: 

Bạn của bé 

- Trò chuyện: 

Trò chuyện 

tôi và các 

bạn; trò 

chuyện xem 

tôi và bạn 

giống nhau ở 

điểm gì: Sở 

thích, đặc 

điểm, trang 

phục... 

- TC: Đo 

chiều cao, 

cân nặng làm 

biểu đồ 

Bạn 

của bé 

Lớp 
Lớp 

học 

TCK

NX

H 

1 x       
HĐH

+HĐ

NT 

  

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/ban-cua-be-tre-5-6-tuoi/ctfull/20229/87815
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/ban-cua-be-tre-5-6-tuoi/ctfull/20229/87815
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TTHP TTK 
Mục tiêu 

chủ đề 

 

 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 

 

  

  

  

Hoạt động chủ 

đề 

Tài 

nguyên 

học liệu 

  

Phạm 

vi 

thực 

hiện 

  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

  

Thuộc 

lĩnh 

vực 

  

Mục 

tiêu, 

nội 

dung 

cốt 

lõi 

  

 Dự 

Kiến 
CĐ TRƯỜNG MN 

Ghi 

chú  

  

TMN 
Nhánh 

1 
Nhánh 2 Nhánh 3 

Nhánh 

4 

4 

Tuần 

06/09-

>05/1

0 

Cầu 

trượt 

  

Bánh 

trung 

thu 

  

AT khi 

sử dụng 

điệnnướ

c trong 

TMN 

Bạn của 

bé 

  

    

    2. Thể hiện sự tự tin, tự lực # # # # 2 # # # # # # 

16 10 

Có khả 

năng tự 

làm được 

một số 

việc đơn 

giản 

trong 

sinh hoạt 

hàng 

ngày 

Vắt nước 

cam 

Thực hành: 

Vắt nước 

cam 

- Quan sát 

một số đồ 
dùng an toàn, 

đồ dùng 

không an 

toàn, Hướng 

dẫn trẻ cách 

sử dụng. 

  Lớp 
Lớp 

học 

TCK
NX

H 

  x 
HĐN

T 
    

HĐN
T+HĐ

G 

  

19 11 

Cố gắng 

tự hoàn 

thành 

đến cùng 

công việc 

được 

giao có 

sự giám 

sát của 
giáo 

viên. Tự 

nhận xét 

được 

Thực hiện 

được công 

việc được 

giao(trực 

nhật, xếp dọn 

đồ chơi) 

Tiết học: 

Dạy trẻ KN 

cất dọn đồ 

chơi 

Thực hành:  

trực nhật dọn 
dẹp đồ chơi 

  Lớp 

Lớp 

học+

Ngo

ài 

trời 

TCK

NX

H 

  x 

HĐH

+HĐ

NT 

HĐC+

HĐG 

HĐC+

HĐG 

HĐC

+HĐ

G 
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TTHP TTK 
Mục tiêu 

chủ đề 

 

 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 

 

  

  

  

Hoạt động chủ 

đề 

Tài 

nguyên 

học liệu 

  

Phạm 

vi 

thực 

hiện 

  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

  

Thuộc 

lĩnh 

vực 

  

Mục 

tiêu, 

nội 

dung 

cốt 

lõi 

  

 Dự 

Kiến 
CĐ TRƯỜNG MN 

Ghi 

chú  

  

TMN 
Nhánh 

1 
Nhánh 2 Nhánh 3 

Nhánh 

4 

4 

Tuần 

06/09-

>05/1

0 

Cầu 

trượt 

  

Bánh 

trung 

thu 

  

AT khi 

sử dụng 

điệnnướ

c trong 

TMN 

Bạn của 

bé 

  

    

mức độ 

hoàn 
thành 

công 

việc. Biết 

thể hiện 

sự vui 

thích khi 

hoàn 

thành 

công việc 

    

3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình 

cảm với con người, sự vật, hiện tượng 

xung quanh 

# # # # 1 # # # # # # 

25 14 

Biết 
được mối 

quan hệ 

giữa 

hành vi 

của trẻ và 

cảm xúc 

của 

người 

khác 

Biết được 

mối quan hệ 

giữa hành vi 

của trẻ và 

cảm xúc của 

người khác 

- TC: Chơi 

nối cảm xúc 

phù hợp với 

tranh ảnh, cử 

chỉ, nét mặt, 

giọng nói 

  Lớp 
Lớp 

học 

TCK

NX

H 

  x HĐG HĐG HĐG HĐG   

    B. Phát triển kỹ năng xã hội # # # # 2 # # # # # # 



34 

 

TTHP TTK 
Mục tiêu 

chủ đề 

 

 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 

 

  

  

  

Hoạt động chủ 

đề 

Tài 

nguyên 

học liệu 

  

Phạm 

vi 

thực 

hiện 

  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

  

Thuộc 

lĩnh 

vực 

  

Mục 

tiêu, 

nội 

dung 

cốt 

lõi 

  

 Dự 

Kiến 
CĐ TRƯỜNG MN 

Ghi 

chú  

  

TMN 
Nhánh 

1 
Nhánh 2 Nhánh 3 

Nhánh 

4 

4 

Tuần 

06/09-

>05/1

0 

Cầu 

trượt 

  

Bánh 

trung 

thu 

  

AT khi 

sử dụng 

điệnnướ

c trong 

TMN 

Bạn của 

bé 

  

    

    1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội # # # # 1 # # # # # # 

39 22 

Thực 

hiện 

được một 

số quy 

định ở 

lớp, gia 

đình và 

nơi công 

cộng phù 

hợp độ 

tuổi 

Một số quy 

định ở lớp ( 

để đồ dùng 

đúng chỗ, 

trật tự khi ăn 

khi ngủ). 

- Trò chuyện: 

Trò chuyện 

cùng trẻ về 

một số quy 

định ở lớp 

như: Để đồ 

dùng, đồ 

chơi đúng 

nơi quy định, 

trật tự khi ăn 

khi ngủ. 

- Thực hành: 

Giờ ăn, giờ 

ngủ. 

  Lớp 
Lớp 

học 

TCK

NX

H 

  x 
VS-

AN 

VS-

AN 

VS-

AN 

VS-

AN 
  

    2. Quan tâm đến môi trường # # # # 1 # # # # # # 

    
V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT 

TRIỂN TM 
# # # # 27 # # # # # # 

    

A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước 

vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các 

tác phẩm nghệ thuật 

# # # # 0 # # # # # # 
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TTHP TTK 
Mục tiêu 

chủ đề 

 

 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 

 

  

  

  

Hoạt động chủ 

đề 

Tài 

nguyên 

học liệu 

  

Phạm 

vi 

thực 

hiện 

  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

  

Thuộc 

lĩnh 

vực 

  

Mục 

tiêu, 

nội 

dung 

cốt 

lõi 

  

 Dự 

Kiến 
CĐ TRƯỜNG MN 

Ghi 

chú  

  

TMN 
Nhánh 

1 
Nhánh 2 Nhánh 3 

Nhánh 

4 

4 

Tuần 

06/09-

>05/1

0 

Cầu 

trượt 

  

Bánh 

trung 

thu 

  

AT khi 

sử dụng 

điệnnướ

c trong 

TMN 

Bạn của 

bé 

  

    

3 1 

Biết thể 

hiện thái 
độ tán 

thưởng, 

tự khám 

phá, bắt 

chước 

âm 

thanh, 

dáng 

điệu và 

sử dụng 

các từ 
gợi cảm 

nói lên 

tình cảm 

khi nghe 

âm thanh 

gợi cảm, 

các bài 

hát, bản 

nhạc và 

ngắm 
nhìn vẻ 

đẹp của 

 Thể hiện 

thái độ, tình 

cảm khi nghe 

âm thanh gợi 

cảm, các bài 

hát, bản nhạc 

và ngắm 

nghía vẻ đẹp 
của các sự 

vật, hiện 

tượng trong 

thiên nhiên, 

cuộc sống và 

tác phẩm 

nghệ thuật  

Cho trẻ nghe 

và thể hiện 

tình cảm các 

bài hát, bản 

nhạc trong 

các chủ đề . - 

Quan sát 
lắng nghe 

phát hiện các 

âm thanh 

khác nhau 

trong cuộc 

sống.  

  Lớp 

Lớp 

học+

Ngo
ài 

trời 

Thẩ

m 
mỹ 

  x 

HĐN

T+HĐ
G 

HĐNT

+HĐG 

HĐNT

+HĐG 

HĐN

T+HĐ
G 
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TTHP TTK 
Mục tiêu 

chủ đề 

 

 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 

 

  

  

  

Hoạt động chủ 

đề 

Tài 

nguyên 

học liệu 

  

Phạm 

vi 

thực 

hiện 

  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

  

Thuộc 

lĩnh 

vực 

  

Mục 

tiêu, 

nội 

dung 

cốt 

lõi 

  

 Dự 

Kiến 
CĐ TRƯỜNG MN 

Ghi 

chú  

  

TMN 
Nhánh 

1 
Nhánh 2 Nhánh 3 

Nhánh 

4 

4 

Tuần 

06/09-

>05/1

0 

Cầu 

trượt 

  

Bánh 

trung 

thu 

  

AT khi 

sử dụng 

điệnnướ

c trong 

TMN 

Bạn của 

bé 

  

    

các sự 

vật, hiện 
tượng 

trong 

thiên 

nhiên, 

cuộc 

sống và 

tác phẩm 

nghệ 

thuật 

    
B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm 

nhạc và hoạt động tạo hình 
# # # # 13 # # # # # # 

9 5 

Thích 

nghe và 

nhận ra 

sắc thái 

(vui, 

buồn, 

tình cảm 

tha thiết) 

của các 

bài hát, 
bản nhạc 

Nghe và 

nhận ra sắc 

thái (vui, 

buồn, tình 

cảm tha 

thiết) của các 

bài hát, bản 

nhạc chủ 

điểm " 

Trường Mầm 
non" 

 Nghe hát: 

Lời ru của 

cô, Đi học, 

Rước đèn 

tháng tám, 

Trường làng 

tôi, Ngày đầu 

tiên đi học, 

Vườn trường 

mùa thu, Bài 
ca đi học, 

  Lớp 
Lớp 
học 

Thẩ

m 

mỹ 

  x HĐC HĐC HĐC HĐC   
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TTHP TTK 
Mục tiêu 

chủ đề 

 

 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 

 

  

  

  

Hoạt động chủ 

đề 

Tài 

nguyên 

học liệu 

  

Phạm 

vi 

thực 

hiện 

  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

  

Thuộc 

lĩnh 

vực 

  

Mục 

tiêu, 

nội 

dung 

cốt 

lõi 

  

 Dự 

Kiến 
CĐ TRƯỜNG MN 

Ghi 

chú  

  

TMN 
Nhánh 

1 
Nhánh 2 Nhánh 3 

Nhánh 

4 

4 

Tuần 

06/09-

>05/1

0 

Cầu 

trượt 

  

Bánh 

trung 

thu 

  

AT khi 

sử dụng 

điệnnướ

c trong 

TMN 

Bạn của 

bé 

  

    

Chào ngày 

mới, Nào 
cùng đếm, 

Đêm trung 

thu. 

12 6 

Biết hát 
đúng giai 

điệu, lời 

ca, hát 

diễn cảm 

phù hợp 

với sắc 

thái, tình 

cảm của 

bài hát 

qua 

giọng 
hát, nét 

mặt, điệu 

bộ, cử 

chỉ… 

Hát đúng giai 

điệu, lời ca, 

hát diễn cảm 
phù hợp với 

sắc thái, tình 

cảm của bài 

hát qua giọng 

hát, nét mặt, 

điệu bộ, cử 

chỉ…theo 

chủ đề 

"Trường 

mầm non" 

-  Làm quen 
với các bài 

hát: "Chiếc 

đèn lồng, 

Cùng tiết 

kiệm điện, 

Lớp chúng ta 

kết đoàn, 

Ngày vui của 

bé, Em đi 

mẫu giáo, 

Ngày đầu 
tiên đi học, 

Gác trăng, 

Ánh trăng 

hoà bình, 

Đêm Trung 

thu, Chiếc 

đèn ông 

Sao." 

  Lớp 
Lớp 

học 

Thẩ

m 

mỹ 

  x 

HĐC

+HĐ

G 

HĐC+

HĐG 

HĐC+

HĐG 

HĐC

+HĐ

G 
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TTHP TTK 
Mục tiêu 

chủ đề 

 

 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 

 

  

  

  

Hoạt động chủ 

đề 

Tài 

nguyên 

học liệu 

  

Phạm 

vi 

thực 

hiện 

  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

  

Thuộc 

lĩnh 

vực 

  

Mục 

tiêu, 

nội 

dung 

cốt 

lõi 

  

 Dự 

Kiến 
CĐ TRƯỜNG MN 

Ghi 

chú  

  

TMN 
Nhánh 

1 
Nhánh 2 Nhánh 3 

Nhánh 

4 

4 

Tuần 

06/09-

>05/1

0 

Cầu 

trượt 

  

Bánh 

trung 

thu 

  

AT khi 

sử dụng 

điệnnướ

c trong 

TMN 

Bạn của 

bé 

  

    

15 7 

Có khả 

năng vận 
động 

nhịp 

nhàng 

phù hợp 

với sắc 

thái, nhịp 

điệu bài 

hát, bản 

nhạc với 

các hình 

thức (vỗ 
tay theo 

các loại 

tiết tấu, 

múa) 

Vận động 

nhịp nhàng 

theo giai 

điệu, nhịp 

điệu và thể 

hiện sắc thái 

phù hợp với 

các bài hát, 

bản nhạc … 

chủ đề 
"TMN" 

-Tiết học: 

Dạy VĐ "Bé 

chơi cầu 

trượt; Rước 

đèn tháng 8; 
Cùng tiết 

kiệm điện 

bạn ơi; Bạn 

có biết tên tôi 

- Thực hành: 

Vận động 

các bài hát 

  Lớp 
Lớp 

học 

Thẩ

m 

mỹ 

1 x 

HĐH

+HĐ

G 

HĐH+

HĐG 

HĐH+

HĐG 

HĐH

+HĐ

G 

  

19 8 

Biết phối 

hợp các 

kĩ năng 

vẽ để tạo 

thành 

Vẽ để tạo 

thành bức 

tranh có màu 

sắc hài hòa, 

bố cục cân 

- Vẽ tranh 

bảo vệ nguồn 

nước (ĐT) 

- Thực hành 

vẽ trong góc 

  Lớp 

Lớp 

học+

Ngo

ài 

trời 

Thẩ

m 

mỹ 

  x HĐG HĐG 
HĐH+

HĐG 
HĐG   
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TTHP TTK 
Mục tiêu 

chủ đề 

 

 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 

 

  

  

  

Hoạt động chủ 

đề 

Tài 

nguyên 

học liệu 

  

Phạm 

vi 

thực 

hiện 

  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

  

Thuộc 

lĩnh 

vực 

  

Mục 

tiêu, 

nội 

dung 

cốt 

lõi 

  

 Dự 

Kiến 
CĐ TRƯỜNG MN 

Ghi 

chú  

  

TMN 
Nhánh 

1 
Nhánh 2 Nhánh 3 

Nhánh 

4 

4 

Tuần 

06/09-

>05/1

0 

Cầu 

trượt 

  

Bánh 

trung 

thu 

  

AT khi 

sử dụng 

điệnnướ

c trong 

TMN 

Bạn của 

bé 

  

    

bức tranh 

có màu 

sắc hài 

hòa, bố 

cục cân 

đối 

đối  chủ 

điểm 

"Trường 

mầm non" 

chơi: Vẽ đồ 

chơi trong 

lớp, vẽ một 

số đồ chơi 

ngoài trời, vẽ 

đồ chơi trung 

thu, Vẽ trang 

phục bạn trai, 

bạn gái 

22 9 

Biết phối 

hợp các 

kĩ năng 

cắt, xé 

dán để 

tạo thành 

bức tranh 

có màu 

Cắt, xé dán 

để tạo thành 

bức tranh có 

màu sắc hài 

hoa, bố cục 

cân đối thuộc 

chủ đề 

"Trường 

- Thực hành 

trong góc 

chơi: Cắt , 

xé, dán: Đồ 

dùng đồ chơi 

trung thu,Đồ 

chơi ngoài 

trời, trang 

  Lớp 

Lớp 

học+

Ngo

ài 

trời 

Thẩ

m 

mỹ 

  x HĐG HĐG HĐG HĐG   
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TTHP TTK 
Mục tiêu 

chủ đề 

 

 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 

 

  

  

  

Hoạt động chủ 

đề 

Tài 

nguyên 

học liệu 

  

Phạm 

vi 

thực 

hiện 

  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

  

Thuộc 

lĩnh 

vực 

  

Mục 

tiêu, 

nội 

dung 

cốt 

lõi 

  

 Dự 

Kiến 
CĐ TRƯỜNG MN 

Ghi 

chú  

  

TMN 
Nhánh 

1 
Nhánh 2 Nhánh 3 

Nhánh 

4 

4 

Tuần 

06/09-

>05/1

0 

Cầu 

trượt 

  

Bánh 

trung 

thu 

  

AT khi 

sử dụng 

điệnnướ

c trong 

TMN 

Bạn của 

bé 

  

    

sắc hài 

hoa, bố 

cục cân 

đối 

mầm non" phục bạn trai 

bạn gái; Đồ 

dùng an toàn 

không an 

toàn... 

25 10 

Biết phối 

hợp các 

kĩ năng 

nặn để 

tạo thành 

sản phẩm 

có bố cục 
cân đối 

Phối hợp các 

kĩ năng nặn 

để tạo thành 

sản phẩm có 

bố cục cân 

đối thuộc chủ 

đề "Trường 
mầm non" 

- Nặn đồ 

chơi tặng bạn 

- Thực hành 

trong góc 
chơi:  Nặn 

một số đồ 

dùng chăm 

sóc cây, Nặn 

một số đồ 

dùng để rác, 

Nặn xe chở 

rác, Nặn cây 

xanh... 

  Lớp 

Lớp 

học+

Ngo

ài 

trời 

Thẩ

m 

mỹ 

  x HĐG HĐG HĐG HĐG   

28 11 

Biết phối 

hợp các 

kĩ năng 

xếp hình 

để tạo 

Biết xếp hình 

để tạo thành 

các sản phẩm 

có kiểu dáng, 

màu sắc hài 

- Thực hành 

trong góc 

chơi:  Xếp 

hình trường 

mầm non, 

          x HĐG HĐG HĐG HĐG   
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TTHP TTK 
Mục tiêu 

chủ đề 

 

 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 

 

  

  

  

Hoạt động chủ 

đề 

Tài 

nguyên 

học liệu 

  

Phạm 

vi 

thực 

hiện 

  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

  

Thuộc 

lĩnh 

vực 

  

Mục 

tiêu, 

nội 

dung 

cốt 

lõi 

  

 Dự 

Kiến 
CĐ TRƯỜNG MN 

Ghi 

chú  

  

TMN 
Nhánh 

1 
Nhánh 2 Nhánh 3 

Nhánh 

4 

4 

Tuần 

06/09-

>05/1

0 

Cầu 

trượt 

  

Bánh 

trung 

thu 

  

AT khi 

sử dụng 

điệnnướ

c trong 

TMN 

Bạn của 

bé 

  

    

thành các 

sản phẩm 
có kiểu 

dáng, 

màu sắc 

hài hòa, 

bố cục 

cân đối 

hòa, bố cục, 

cân đối chủ 
đề "Trường 

mầm non" 

Xếp hình khu 

vực bếp ăn, 
Xếp hình đồ 

dùng đồ 

chơi, đồ chơi 

trung thu. 

33 13 

Biết nhận 

xét các 

sản phẩm 

tạo hình 

về màu 

sắc, hình 

dáng, bố 

cục 

Nhận xét sản 

phẩm tạo 

hình về màu 

sắc, hình 

dáng / đường 

nét và bố cục 

Thảo luận, 

nhận xét về 
sản phẩm của 

mình và của 

bạn 

  Lớp 
Lớp 

học 

Thẩ
m 

mỹ 

  x HĐC HĐC HĐC HĐC   

    
C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các 

hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình) 
# # # # 14 # # # # # # 

42 17 

Có khả 

năng tìm 

kiếm, lựa 

chọn các 

dụng cụ, 
nguyên 

vật liệu 

Tìm kiếm, 

lựa chọn các 

dụng cụ, 

nguyên vật 

liệu phù hợp 
để tạo ra sản 

phẩm theo ý 

Tiết học:  

Làm cầu 

trượt bằng 

que kem ống 

hút; Làm 
bánh trung 

thu; Làm 

  Lớp 

Lớp 

học+

Ngo

ài 
trời 

Thẩ

m 

mỹ 

1 x 

HĐH

+HĐ

G 

HĐH+

HĐG 
HĐG 

HĐH

+HĐ

G 
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TTHP TTK 
Mục tiêu 

chủ đề 

 

 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 

 

  

  

  

Hoạt động chủ 

đề 

Tài 

nguyên 

học liệu 

  

Phạm 

vi 

thực 

hiện 

  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

  

Thuộc 

lĩnh 

vực 

  

Mục 

tiêu, 

nội 

dung 

cốt 

lõi 

  

 Dự 

Kiến 
CĐ TRƯỜNG MN 

Ghi 

chú  

  

TMN 
Nhánh 

1 
Nhánh 2 Nhánh 3 

Nhánh 

4 

4 

Tuần 

06/09-

>05/1

0 

Cầu 

trượt 

  

Bánh 

trung 

thu 

  

AT khi 

sử dụng 

điệnnướ

c trong 

TMN 

Bạn của 

bé 

  

    

phù hợp 

để tạo ra 
sản phẩm 

theo ý 

thích 

thích chủ đề 

"Trường 
mầm non" 

trang phục 

bạn trai bạn 
gái.TC: Làm 

đồ chơi theo 

ý thích 

43 18 

Có khả 
năng nói 

lên ý 

tưởng và 

tạo ra các 

sản phẩm 

tạo hình 

theo ý 

thích 

Nói lên ý 

tưởng tạo 

hình của 

mình 

Nói lên ý 

tưởng tạo 

hình của 

mình về các 

bài vẽ, xé 

dán, nặn theo 

chủ đề 

  Lớp 

Lớp 

học+

Ngo

ài 

trời 

Thẩ

m 

mỹ 

  x HĐC HĐC HĐC HĐC   

 

 

Chia theo 

hoạt động 

trong chế độ 

sinh hoạt 

CỘNG TỔNG  SỐ NỘI DUNG PHÂN BỐ 

VÀO CHỦ ĐỀ 
    65 71 67 74   

  

Trong đó:      ; ; ; ;   

* Đón trả trẻ     3 3 3 3   

* Thể dục sáng     1 1 1 1   

*Hoạt động góc     28 29 31 34   

*Hoạt động ngoài trời     8 6 6 6   
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TTHP TTK 
Mục tiêu 

chủ đề 

 

 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 

 

  

  

  

Hoạt động chủ 

đề 

Tài 

nguyên 

học liệu 

  

Phạm 

vi 

thực 

hiện 

  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

  

Thuộc 

lĩnh 

vực 

  

Mục 

tiêu, 

nội 

dung 

cốt 

lõi 

  

 Dự 

Kiến 
CĐ TRƯỜNG MN 

Ghi 

chú  

  

TMN 
Nhánh 

1 
Nhánh 2 Nhánh 3 

Nhánh 

4 

4 

Tuần 

06/09-

>05/1

0 

Cầu 

trượt 

  

Bánh 

trung 

thu 

  

AT khi 

sử dụng 

điệnnướ

c trong 

TMN 

Bạn của 

bé 

  

    

 *Vệ sinh - ăn ngủ     4 4 3 4   

*Hoạt động chiều     19 21 17 18   

* Thăm quan dã ngoại     0 0 0 0   

*Lễ hội     0 1 0 0   

Chia theo 

hoạt động 

học 

TỔNG HOẠT ĐỘNG HỌC     8 6 6 6   

* Giờ thể chất     1 1 1 1   

  

  

  

  

*Giờ nhận thức     2 2 2 1   

Giờ ngôn ngữ     2 1 1 1   

Giờ TC-KNXH     1 0 0 1   

Giờ thẩm mỹ     2 2 2 2   
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II. DỰ KIẾN KẾ HOAC̣H CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH  

Tên chủ đề nhánh 
Số tuần 

thực hiện 
Thời gian thực hiện 

Người phụ 

trách 

Ghi 

chú  

Nhánh 1 “Cầu trượt” 1 tuần Từ 06/09->14/09/2024 Lê Thị Phước  

Nhánh 2 “Bánh trung thu” 1 tuần Từ 16/09-đến 21/09 Đào Thị Liên  

Nhánh 3 “An toàn khi sử dụng điện nước trong 

TMN” 
1 tuần Từ 23/9- đến 28/9 Lê Thị Phước 

 

Nhánh 4: Bạn của bé 1 tuần Từ 30/9- đến 05/10 Đào Thị Liên  

 

III. CHUẨN BỊ 

Người 

thưc̣ 

hiêṇ 

Nhánh 1 

“Cầu trượt” 

 

Nhánh 2 

“Bánh trung thu” 

 

Nhánh 3  

“An toàn khi sử dụng điện 

nước trong TMN” 

Nhánh 4 

 Bạn của bé 

 

 

 

 

 

 

Giáo 

viên 

- Viết thư ngỏ gửi phụ 

huynh 

- Chuẩn bị nội dung các 

bài dạy theo chủ đề nhánh 

“Cầu trượt”. Thiết kế các 

hoạt động khám phá, quan 

sát, trò chuyện về chủ đề 

nhánh “Cầu trượt”, giúp 

trẻ chủ động, tích cực tham 

gia. 

- Tạo môi trường để trẻ 

hoạt động, sách báo liên 

quan đến chủ đề nhánh 

- Viết thư ngỏ gửi phụ 

huynh 

- Chuẩn bị nội dung các 

bài dạy theo chủ đề 

nhánh “Bánh trung thu”. 

Thiết kế các hoạt động 

khám phá, quan sát, trò 

chuyện về chủ đề nhánh 

“Bánh trung thu”, giúp 

trẻ chủ động, tích cực 

tham gia. 

- Tạo môi trường để trẻ 

hoạt động, sách báo liên 

- Viết thư ngỏ gửi phụ huynh 

- Chuẩn bị nội dung các bài 

dạy theo chủ đề nhánh “An 

toàn khi sử dụng điện nước 

trong TMN”. Thiết kế các 

hoạt động khám phá, quan 

sát, trò chuyện về chủ đề 

nhánh “An toàn khi sử dụng 

điện nước trong TMN”, giúp 

trẻ chủ động, tích cực tham 

gia. 

- Tạo môi trường để trẻ hoạt 

động, sách báo liên quan đến 

- Viết thư ngỏ gửi phụ 

huynh 

- Chuẩn bị nội dung các 

bài dạy theo chủ đề nhánh 

“Bạn của bé”. Thiết kế các 

hoạt động khám phá, quan 

sát, trò chuyện về chủ đề 

nhánh “ Bạn của bé”, giúp 

trẻ chủ động, tích cực 

tham gia. 

- Tạo môi trường để trẻ 

hoạt động, sách báo liên 

quan đến chủ đề nhánh 
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“Cầu trượt”. 

- Chuẩn bị tranh ảnh về 

chủ đề nhánh “Cầu trượt”. 

- Tranh cung cấp kiến 

thức: Đồ dùng, đồ chơi 

chủ đề nhánh “Cầu trượt”: 

Tên gọi, cấu tạo, đặc điểm, 

vị trí, chất liệu, công dụng, 

ích lợi của cầu trượt 

 + Các loại cầu trượt 

 + Mối liên hệ đơn giản 

giữa đặc điểm cấu tạo với 

cách sử dụng cầu trượt 

 + Giữ gìn và bảo quản cầu 

trượt 

- Các loại NVL: Len, vải, 

giấy vụn, hộp bìa, màu 

nước, màu sáp, méch xốp, 

vải dạ... 

- Thiết bị, dụng cụ: Cầu 

trượt ngoài sân trường, cầu 

trượt bằng mô hình, bảng 

ghi chép kết quả. 

- Tranh lôtô, biểu bảng, 

ĐD để trẻ học tập,bài soạn 

trên vi tính, băng đĩa liên 

quan đến chủ đề nhánh “ 

Cầu trượt”. 

- Cô tìm hiểu về đặc điểm, 

quan đến chủ đề nhánh 

“Bánh trung thu”. 

- Chuẩn bị tranh ảnh về 

chủ đề nhánh “Bánh 

trung thu”. 

- Tranh cung cấp kiến 

thức: Đồ dùng, đồ chơi 

chủ đề nhánh “Bánh 

trung thu”: Tên gọi, đặc 

điểm, hình dạng, cấu tạo, 

màu sắc, hương vị của 

bánh trung thu: vị ngọt, 

mặn,… 

+ Các loại bánh trung 

thu. 

+ Ý nghĩa của bánh 

trung thu trong ngày tết 

trung thu. 

+  Quy trình, nguyên liệu 

làm ra chiếc bánh trung 

thu, các bước để cắt 

chiếc bánh và sắp xếp 

hợp lý 

+ Cách bảo quản bánh 

trung thu 

- Các loại NVL: Len, 

vải, giấy vụn, hộp bìa, 

màu nước, màu sáp, 

méch xốp, vải dạ... 

chủ đề nhánh “An toàn khi 

sử dụng điện nước trong 

TMN”. 

- Chuẩn bị tranh ảnh về chủ 

đề nhánh “ An toàn khi sử 

dụng điện nước trong TMN 

”. 

- Tranh cung cấp kiến thức: 

Đồ dùng, đồ chơi chủ đề 

nhánh “An toàn khi sử dụng 

điện nước trong TMN”:  

+ Vai trò, tác dụng, ich lợi 

điện,  nước phục vụ các hoạt 

động của trẻ trong trường 

mầm non 

+ Cách sử dụng điện, nước 

an toàn, đúng cách trong 

trường mầm non 

+ Tiết kiệm điện, nước. 

+ Nhận biết phòng tránh một 

số hành động, nguy hiểm, 

nơi không an toàn quy định 

khi sử dụng điện, nước trong 

trường. 

+ Nhận biết một số sự cố về 

điện, nước và gọi người giúp 

đỡ. 

- Các loại NVL: Len, vải, 

giấy vụn, hộp bìa, màu nước, 

“Bạn của bé”. 

- Chuẩn bị tranh ảnh về 

chủ đề nhánh “Bạn của 

bé” 

- Tranh cung cấp kiến 

thức: Đồ dùng, đồ chơi 

chủ đề nhánh “Bạn của 

bé”:  

+Tên gọi của các bạn; giới 

tính; đặc điểm, sở thích 

của các bạn. 

 + Đồ chơi của bạn 

 + Tình cảm của trẻ với 

các bạn trong lớp 

 + Chơi đoàn kết; thân ái 

với các bạn. 

+ Quan tâm, chia sẻ, giúp 

đỡ bạn. 

- Các loại NVL: Len, vải, 

giấy vụn, hộp bìa, màu 

nước, màu sáp, méch xốp, 

vải dạ... 

- Thiết bị, dụng cụ: Trang 

phục, đồ dùng đồ chơi 

,bảng ghi chép kết quả. 

- Tranh lôtô, biểu bảng, 

ĐD để trẻ học tập,bài soạn 

trên vi tính, băng đĩa liên 

quan đến chủ đề nhánh 
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cách sử dụng 1 số loại đồ 

dùng đồ chơi gần gũi để 

dạy trẻ. 

- Lựa chọn, sưu tầm một 

số bài thơ, bài hát câu 

chuyện, câu đố tranh ảnh, 

sách chuyện về  chủ đề 

nhánh 

 “ Cầu trượt”  

- Tuyên truyền phòng 

bệnh: Một số bệnh mùa 

thu. 

 

- Thiết bị, dụng cụ: Bột 

mì, đỗ xanh,khuôn bánh 

nướng, bánh dẻo, bảng 

ghi chép kết quả. 

- Tranh lôtô, biểu bảng, 

ĐD để trẻ học tập,bài 

soạn trên vi tính, băng 

đĩa liên quan đến chủ đề 

nhánh “ Bánh trung thu”. 

- Cô tìm hiểu về đặc 

điểm, cách sử dụng 1 số 

loại đồ dùng đồ chơi gần 

gũi để dạy trẻ. 

- Lựa chọn, sưu tầm một 

số bài thơ, bài hát câu 

chuyện, câu đố tranh 

ảnh, sách chuyện về  chủ 

đề nhánh“ Bánh trung 

thu”  

- Tuyên truyền phòng 

bệnh: Một số bệnh mùa 

thu. 

màu sáp, méch xốp, vải dạ... 

- Thiết bị, dụng cụ: Công tắc 

điện, quạt, bảng ghi chép kết 

quả. 

- Tranh lôtô, biểu bảng, ĐD 

để trẻ học tập,bài soạn trên vi 

tính, băng đĩa liên quan đến 

chủ đề nhánh “An toàn khi 

sử dụng điện nước trong 

TMN”. 

- Cô tìm hiểu về đặc điểm, 

cách sử dụng 1 số loại đồ 

dùng đồ chơi gần gũi để dạy 

trẻ. 

- Lựa chọn, sưu tầm một số 

bài thơ, bài hát câu chuyện, 

câu đố tranh ảnh, sách 

chuyện về  chủ đề nhánh 

 “An toàn khi sử dụng điện 

nước trong TMN”  

- Tuyên truyền phòng bệnh: 

Một số bệnh mùa thu. 

“Bạn của bé”. 

- Cô tìm hiểu về đặc điểm, 

cách sử dụng 1 số loại đồ 

dùng đồ chơi gần gũi để 

dạy trẻ. 

- Lựa chọn, sưu tầm một 

số bài thơ, bài hát câu 

chuyện, câu đố tranh ảnh, 

sách chuyện về  chủ đề 

nhánh 

 “Bạn của bé”  

- Tuyên truyền phòng 

bệnh: Một số bệnh mùa 

thu. 

Nhà 

trường 

- Bổ sung tranh ảnh cung 

cấp kiến thức, lô tô về chủ 

đề nhánh “ Cầu trượt” 

- Cơ sở vật chất, môi 

trường bên ngoài cho trẻ 

hoạt động  

 

- Bổ sung tranh ảnh cung 

cấp kiến thức, lô tô về 

chủ đề nhánh “ Bánh 

trung thu” 

- Cơ sở vật chất, môi 

trường bên ngoài cho trẻ 

hoạt động. 

- Bổ sung tranh ảnh cung cấp 

kiến thức, lô tô về chủ đề 

nhánh “An toàn khi sử dụng 

điện nước trong TMN ” 

- Cơ sở vật chất, môi trường 

bên ngoài cho trẻ hoạt động 

- Bổ sung tranh ảnh cung 

cấp kiến thức, lô tô về chủ 

đề nhánh “Bạn của bé” 

- Cơ sở vật chất, môi 

trường bên ngoài cho trẻ 

hoạt động 
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Phụ 

huynh 

- Ủng hộ các nguyên học 

liệu (sách báo, tranh ảnh, 

tạp chí...) liên quan chủ đề 

nhánh “ Cầu trượt” 

- Cùng con tham gia vào 

các hoạt động trải nghiệm  

 

- Ủng hộ các nguyên học 

liệu (sách báo, tranh ảnh, 

tạp chí...) liên quan chủ 

đề nhánh “ Bánh trung 

thu” 

- Cùng con tham gia vào 

các hoạt động trải 

nghiệm 

- Ủng hộ các nguyên học liệu 

(sách báo, tranh ảnh, tạp 

chí...) liên quan chủ đề nhánh 

“An toàn khi sử dụng điện 

nước trong TMN” 

- Cùng con tham gia vào các 

hoạt động trải nghiệm  

- Ủng hộ các nguyên học 

liệu (sách báo, tranh ảnh, 

tạp chí...) liên quan chủ đề 

nhánh “Bạn của bé” 

- Cùng con tham gia vào 

các hoạt động trải nghiệm 

Trẻ - Tâm thế, sức khỏe tốt để 

tích cực tham gia vào các 

hoạt động khám phá chủ 

đề.  

- Cùng cô xây dựng môi 

trường trong các góc chơi 

phù hợp với chủ đề. 

- Tìm và sưu tầm những 

NVL mang đến lớp thực 

hiện các hoạt động 

STEAM. 

- Tâm thế, sức khỏe tốt 

để tích cực tham gia vào 

các hoạt động khám phá 

chủ đề.  

- Cùng cô xây dựng môi 

trường trong các góc 

chơi phù hợp với chủ đề. 

- Tìm và sưu tầm những 

NVL mang đến lớp thực 

hiện các hoạt động 

STEAM 

- Tâm thế, sức khỏe tốt để 

tích cực tham gia vào các 

hoạt động khám phá chủ đề. 

- Cùng cô xây dựng môi 

trường trong các góc chơi 

phù hợp với chủ đề. 

- Tìm và sưu tầm những 

NVL mang đến lớp thực hiện 

các hoạt động STEAM. 

 

- Tâm thế, sức khỏe tốt để 

tích cực tham gia vào các 

hoạt động khám phá chủ 

đề. 

- Cùng cô xây dựng môi 

trường trong các góc chơi 

phù hợp với chủ đề. 

- Tìm và sưu tầm những 

NVL mang đến lớp thực 

hiện các hoạt động 

STEAM. 

 

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ 

1. Đón trẻ 

HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN 
Ghi chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

  Trò chuyện về các chủ đề nhánh: 

*Nhánh 1: “ Cầu trượt” 

- Cách nấu cháo hàu nấm đông cô 

+ Tuyên truyền phòng chống bệnh TC-BP. Một số món ăn từ gạo 
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+ Trò chuyện, hướng dẫn phụ huynh sơ cứu trẻ bị hóc dị vật đường thở 

- Trò chuyện: T/chuyện, đàm thoại về tên gọi và một vài đặc điểm của các bạn trong lớp, ; các hoạt động 

một ngày của bé ở trường mầm non. 

   - Trò chuyện: TC cùng trẻ về cách sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép trong giao tiếp 

+ Cô đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi lễ phép phù hợp. Trao đổi với phụ huynh 

về nội dung chủ đềnhánh “Cầu trượt”. 

+ Nhắc trẻ vào lớp chơi và chọn góc chơi và chơi cùng các bạn. 

+ Trò chuyện với trẻ về những chiếc cầu trượt hằng ngày mà trẻ được chơi 

+ Cho trẻ xem video, xem tranh ảnh, sách báo về 1 số loại cầu trượt quen thuộc. 

*Nhánh 2: “Bánh trung thu” 

- Cách nấu cháo hàu nấm đông cô 

  + Tuyên truyền phòng chống bệnh TC-BP. Một số món ăn từ gạo 

  + Trò chuyện, hướng dẫn phụ huynh sơ cứu trẻ bị hóc dị vật đường thở 

   - Trò chuyện: T/chuyện, đàm thoại về tên gọi và một vài đặc điểm của các bạn trong lớp, ; các hoạt 

động một ngày của bé ở trường mầm non. 

   - Trò chuyện: TC cùng trẻ về cách sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép trong giao tiếp 

+ Cô đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi lễ phép phù hợp. Trao đổi với phụ huynh 

về nội dung chủ đềnhánh “Bánh trung thu”. 

+ Nhắc trẻ vào lớp chơi và chọn góc chơi và chơi cùng các bạn. 

+ Trò chuyện với trẻ về những chiếc Bánh trung thumà trẻ có cơ hội tiếp xúc: Bánh nướng, bánh dẻo 

+ Cho trẻ xem video, xem tranh ảnh, sách báo về 1 số loại bánh trung thu quen thuộc. 

*Nhánh 3: “An toàn khi sử dụng điện nước trong TMN” 

- Cách nấu cháo hàu nấm đông cô 

+ Tuyên truyền phòng chống bệnh TC-BP. Một số món ăn từ gạo 

+ Trò chuyện, hướng dẫn phụ huynh sơ cứu trẻ bị hóc dị vật đường thở 

   - Trò chuyện: T/chuyện, đàm thoại về tên gọi và một vài đặc điểm của các bạn trong lớp, ; các hoạt 

động một ngày của bé ở trường mầm non. 

   - Trò chuyện: TC cùng trẻ về cách sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép trong giao tiếp 

Tiếp tục rèn trẻ thói quen: 
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+ Tự cất đồ dùng cá nhân vào tủ theo đúng quy định 

*Nhánh 4: Bạn của bé 

- Cách nấu cháo hàu nấm đông cô 

+ Tuyên truyền phòng chống bệnh TC-BP. Một số món ăn từ gạo 

+ Trò chuyện, hướng dẫn phụ huynh sơ cứu trẻ bị hóc dị vật đường thở 

   - Trò chuyện: T/chuyện, đàm thoại về tên gọi và một vài đặc điểm của các bạn trong lớp, ; các hoạt 

động một ngày của bé ở trường mầm non. 

   - Trò chuyện: TC cùng trẻ về cách sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép trong giao tiếp 

+ Cô đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi lễ phép phù hợp. Trao đổi với phụ huynh 

về nội dung chủ đềnhánh “Bạn của bé”. 

+ Nhắc trẻ vào lớp chơi và chọn góc chơi và chơi cùng các bạn. 

+ Trò chuyện với trẻ về Các bạn trong lớp, các bạn ở lớp bên cạnh hoặc các em lớp bé mà trẻ có cơ hội 

tiếp xúc hàng ngày khi tới trường 

+ Cho trẻ xem video, xem tranh ảnh, sách báo về những đồ dùng đồ chơi, sở thích của các bạn 

 

2. Thể dục sáng 

HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1. Khởi động: Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn, đi với các kiểu đi (Thường, kiễng, hạ gót chân, khom lưng, 

nhanh, chậm...). 

2. Trọng động: 

- Tập BTPTC 

Bài 1: " Nhóm động tác tập với quả bông” 

+ Hô hấp: Thổi bóng 

+ Tay: Đưa tay ra trước sau 

+ Chân: Đứng đưa 1 chân ra trước lên cao 

+ Bụng: Đứng cúi về phía trước/ 
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+ Bật: Bật luân phiên chân trước chân sau 

 Trẻ tập kết hợp với lời bài ca: Trường cháu đây là TMN, Bé chơi cầu trượt, Cùng tiết kiệm điện bạn ơi 

3. Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng 1-2 vòng. 

3. Hoạt động học 

Nhánh Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 
Thứ 7 

Ghi chú 

 

Nhánh 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày  

06/9/2024 

Lĩnh vực: 

PTNN 

Tên HĐH 

Dạy trẻ 

ĐTDC: “Cầu 

trượt” 

Ngày 

07/9/2024 

Lĩnh vực: 
PTTCKNXH 

Dạy trẻ KN 

cất dọn đồ 

chơi 

 

 

        Ngày  

09/9/2024 

Lĩnh vực: 

PTTC 

Tên HĐH: 

*Đi trên dây 

 

Ngày 

10/9/2024 

Lĩnh vực: 

PTNT 

* Khám phá 

cầu trượt 

 

         Ngày 

11/9/2024 

Lĩnh vực: 

PTTM 

*Đếm đến 6. 

Nhận biết chữ 

số 6 

 

Ngày 

12/9/2024 

Lĩnh vực: 

PTNN 

Tên 

HĐH:*Làm 

quen chứ cái 

o,ô,ơ (5E) 

 

 

Ngày 

13/9/2024  

Lĩnh vực: 

PTTM 

- Tên HĐH: 

Làm cầu trượt 

bằng que kem, 

ống hút  

 

 

       Ngày  

14/9/2024 

Lĩnh vực: 

PTTM 

- Tên HĐH: 

*KNVĐ: Bé 

chơi cầu trượt 

- NH: Cùng 

nhau chơi 

cầu trượt thật 

là vui  

- TC: Hát 

theo hình vẽ 
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Nhánh 2 

Ngày 

16/9/2024 

Lĩnh vực: 

PTTM 

Tên HĐH:  

*Làm bánh 

trung thu 

(EDP) 

 

Ngày 

17/9/2024 

Lĩnh vực: 

PTTM 

- Tên HĐH: 

Dạy KNVĐ 

Rước đèn tháng 

Tám 

- NH: Rước 

đèn dưới trăng 

- TC: Tiếng 

trống ngày 

hội 

Ngày 

18/9/2024 

Lĩnh vực: 

PTTC 

Tên HĐH:  

*Đi trên ván kê 

dốc (dài 2,5m, 

rộng 0,3m, một 

đầu kê cao 0,3m)" 

Ngày 

19/9/2024 

Lĩnh vực: 

PTNT 

Tên HĐH:  

Khámphá 

bánh trung 

thu 

 

Ngày  

20/9/2024 

Lĩnh vực: 

PTNT 

- Tên HĐH:  

*So sánh thêm 

bớt trong phạm 

vi 6 

Ngày  

21/9/2024 

Lĩnh vực: 

PTNN 

- Tên HĐH: 

Truyện “Sự 

tích bánh 

trung thu” 

(KTTN) 

 

 

Nhánh 3 

 

Ngày 

23/9/2024 

Lĩnh vực: 

PTNN 

Tên HĐH: 

Thơ 

Chú thợ điện 

    (ĐTDC) 

Ngày 

24/9/2024 

Lĩnh vực: 

PTNT 

Tên HĐH: 

Cách sử dụng 

điện nước an 

toàn 

Ngày 

25/9/2024 

Lĩnh vực: 

PTNT 

Tên 

HĐH:*Chia 

nhóm 6 đối 

tượng thành 2 

phần 

 

Ngày 

26/9/2024 

Lĩnh vực: 

PTTM 

Tên HĐH:  

* Dạy KNVĐ 

Cùng tiết kiệm 

điện bạn ơi 

- NH: Tự hào 

Việt Nam luôn 

xanh tươi 

- TC: Âm 

thanh to nhỏ 

Ngày  

27/9/2024 

Lĩnh vực: 

PTTC 

- Tên HĐH: 

*Dạy trẻ kĩ năng 

không đi theo và 

nhận  

Ngày 

28/9/2024 

Lĩnh vực: 

PTTM 

- Tên HĐH: 

Vẽ tranh bảo 

vệ nguồn 

nước(ĐT) 

 

 

Nhánh 4 

Ngày 

30/9/2024 

Lĩnh vực: 

Ngày 

01/10/2024 

Lĩnh vực: 

Ngày 

02/10/2024 

Lĩnh vực: 

Ngày  

03/10/2024 

Lĩnh vực: 

Ngày  

04/10/2024 

Lĩnh vực: 

Ngày  

05/10/2024 

Lĩnh vực: 
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PTTM 

- Tên HĐH: 

Dạy KNVĐ: 

Bạn có biết tên 

tôi 

- NH: Vui đến 

trường 

- TC: Nghe 

âm thanh to 

nhỏ 

PTTCKNXH 

- Tên HĐH:

 *Bạn của bé 

PTNT 

Tên HĐH: 

*Đếm đến 7. 

Nhận biết nhóm 

đồ vật có 7 đối   

tượng. Nhận 

biết số 7 

PTNN 

Tên HĐH: 

*Làm quen 

chứ cái a, ă, â 

(5E) 

PTTM 

- Tên HĐH: 

Làm trang 

phục tặng bạn 

gái 

PTTC 

Tên HĐH: 

* Đi thay đổi 

hướng theo 

hiệu lệnh 

 

4. Hoạt động ngoài trời 

 

Nhánh Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 
Ghi 

chú 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhánh 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày  

06/9/2024 

* QS: Một số 

đồ chơi ngoài 

sân trường 

* TCVĐ: Chuyển 

bóng bằng chân 

* Chơi tự do: 

(KV3): Khu 

vực chơi chăm 

sóc cây và 

chăm sóc con 

vật nuôi 

Ngày 

07/9/2024 

* QS: Thời 

tiết 

* TCVĐ: Lộn 

cầu vồng 

* Chơi tự do: 

(KV2)  : Chơi 

giao thông, 

sân bóng, các 

trò chơi vận 

động 
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Ngày 

09/9/2024 

* QS: Cầu 

trượt  

* TCVĐ: Kết 

bạn 

* Chơi tự do: 

(KV3): Khu 

vực chơi chăm 

sóc cây và 

chăm sóc con 

vật nuôi 

 

Ngày  

10/9/2024 

* Vẽ cầu trượt 

bằng phấn trên 

sân 

* TCVĐ: Đóng 

băng 

* Chơi tự do: 

(KV4): Khu khám 

phá nước, đất, cát, 

sỏi , đá..... 

 

Ngày 

11/9/2024 

* QS: Vẽ bóng 

đồ vật 

* TCVĐ: Đi nối 

bàn chân tiến, lùi 

* Chơi tự do:  

(KV 2): Chơi 

giao thông, sân 

bóng, các trò 

chơi vận động 

 

Ngày 

12/9/2024 

* Xếp cầu trượt 

bằng lá cây, cành 

cây, sỏi… 

*  TCVĐ: Thi xem 

bé nào nhanh 

* Chơi tự do 

(KV1): Chơi 

khám phá âm 

thanh, tạo hình 

chơi với các vật 

liệu thiên nhiên 

 

Ngày 

13/9/2024 

* QS: Đồ chơi 

trong sân 

trường 

*  TCVĐ: Tín 

hiệu 

* Chơi tự do: 

(KV5): Đồ chơi 

ngoài trời, một 

số trò chơi dân 

gianvà khám 

phá không khí, 

ánh sáng... 

Ngày 

14/9/2024 

*Làm cầu 

trượt bằng 

các nguyên 

vật liệu thiên 

nhiên 

*  TCVĐ: Ú 

tim 

* Chơi tự do: 

(KV4): Khu 

khám phá 

nước, đất, cát, 

sỏi , đá..... 

 

Nhánh 

2 

Ngày  

16/9/2024 

* QS: Bánh 

trung thu. 

* TCVĐ: Rồng 

rắn lên mây 

* Chơi tự do: 

(KV4): Khu 

khám phá 

nước, đất, cát, 

sỏi , đá..... 

Ngày  

17/9/2024 

* Quan sát đồ 

chơi trung thu 

* TCDG :  Rước 

đèn 

* Chơi tự do: 

(KV1) Chơi khám 

phá âm thanh, tạo 

hình 

Ngày  

18/9/2024 

* Quan sát mâm 

ngũ quả 

* TCVĐ: Kéo 

co 

* Chơi tự do: 

(KV2)  Chơi giao 

thông, sân bóng, 

các trò chơi vận 

động  

 

Ngày  

19/9/2024 

* Quan sát trại 

trung thu 

* TCVĐ: Đi trên 

ván kê dốc 

* Chơi tự do: 

(KV3): Khu vực 

chơi chăm sóc 

cây và chăm sóc 

con vật nuôi 

Ngày  

20/9/2024 

*QS: Quan sát 

vườn rau 

*TCVĐ: Nhảy 

tiếp sức 

* Chơi tự do : 

(KV5): Đồ chơi 

ngoài trời, một 

số trò chơi dân 

gianvà khám 

phá không khí, 

ánh sáng... 

Ngày  

21/9/2024 

*QS: Quan sát 

thời tiết 

*TCVĐ: Rồng 

rắn lên mây 

* Chơi tự do : 

(KV 2): Chơi 

giao thông, 

sân bóng, các 

trò chơi vận 
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 động 

Nhánh 

3 Ngày 

23/9/2024 

*QS: Quan sát 

các thiết bị 

điện trong 

trường mầm 

non  

* TCVĐ: Đi nối 

bàn chân tiến, lùi 

* Chơi tự do: 

(KV1) Chơi 

khám phá âm 

thanh, tạo hình 

Ngày  

24/9/2024 

* QS: Quan sát hệ 

thống cấp nước 

trong trường mầm 

non  

* TCVĐ: Thi xem 

ai nhanh 

* Chơi tự do: 

(KV5): Đồ chơi 

ngoài trời, một số 

trò chơi dân 

gianvà khám phá 

không khí, ánh 

sáng... 

Ngày  

25/9/2024 

* QS: Tham 

quan các khu 

vực trong nhà 

trường 

* TCVĐ: Cướp cờ 

*  Chơi tự do 

(KV4): Khu 

khám phá nước, 

đất, cát, sỏi , 

đá..... 

Ngày  

26/9/2024 

* QS: Trò chuyện 

các tình huống sử 

dụng điện gây 

nguy hiểm 

*TCVĐ: Bé thi tài 

* Chơi tự do:  

(KV2): Chơi giao 

thông, sân bóng, 

các trò chơi vận 

động 

 

Ngày  

27/9/2024 

* QS : Lớp học 

của bé 

* TCVĐ: Bé làm 

xiếc 

* Chơi tự do: 

(KV2): Chơi 

giao thông, sân 

bóng, các trò 

chơi vận động 

 

Ngày  

28/9/2024 

*Lắng nghe 

các âm thanh 

khác nhau 

trên sân 

trường 

* TCVĐ: Rồng 

rắn lên mây 

* Chơi tự do: 

(KV4): Khu 

khám phá 

nước, đất, cát, 

sỏi , đá..... 

 

Nhánh 

4 

Ngày  

30/9/2024 

* QS: Quan 

sát, trò 

chuyện, đàm 

thoại về tên 

gọi, giới tính, 

đặc điểm nổi 

bật, sở thích 

của một số 

bạn thân trong 

lớp 

Ngày  

01/10/2024 

* Vẽ đồ dùng , đồ 

chơi tặng bạn 

bằng phấn trên 

sân 

* TCVĐ: Ú tim 

* Chơi tự do: 

(KV5): Đồ chơi 

ngoài trời, một số 

trò chơi dân 

gianvà khám phá 

Ngày  

02/10/2024 

* QS: Vẽ bóng 

đồ vật 

* TCVĐ: Đi nối 

bàn chân tiến, lùi 

* Chơi tự do: 

(KV4): Khu 

khám phá nước, 

đất, cát, sỏi , 

đá..... 

Ngày  

03/10/2024 

* Xếp trang phục 

bằng lá cây, cành 

cây, sỏi…,  

*  TCVĐ: Thi xem 

bé nào nhanh 

* Chơi tự do 

(KV3): Khu vực 

chơi chăm sóc 

cây và chăm sóc 

Ngày  

04/10/2024 

* Làm đồ dùng 

tặng bạn bằng 

các nguyên vật 

liệu thiên nhiên 

*  TCVĐ: Tín 

hiệu 

* Chơi tự do: 

(KV 2): Chơi 

giao thông, sân 

Ngày  

05/10/2024 

QS: Quan sát  

sự thay đổi 

củathời tiết 

*TCVĐ: Rồng 

rắn lên mây 

*Chơi tự do 

(KV5): Đồ 

chơi ngoài 

trời, một số 
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* TCVĐ: Kết 

bạn 

* Chơi tự do: 

(KV1) Chơi 

khám phá âm 

thanh, tạo hình 

không khí, ánh 

sáng... 

con vật nuôi 

 

bóng, các trò 

chơi vận động 

trò chơi dân 

gianvà khám 

phá không 

khí, ánh 

sáng... 

5. Vệ sinh, ăn, ngủ 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 
Ghi 

chú 

* Nhánh 1“ Cầu trượt” 

- Xem video hướng dẫn rửa tay cho trẻ và hướng dẫn trẻ tự rửa tay đúng cách 

 Thực hành: Thưc̣ hành ky ̃năng rửa tay bằng xà phòng ở các chủ đề 

- Xem video: Dạy trẻ sử dụng thiết bị vệ sinh đúng cách 

   Trò chuyện; "Trò chuyện, trao đổi với trẻ về một số nội quy khu vực vệ sinh. 

   Tổ chức cho trẻ quan sát một số khu vực làm vệ sinh ngoài lớp học. 

   Thực hành: Đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

- Thực hành:  Tổ chức giờ ăn, tạo thói quen trước khi ăn trẻ có thói quen mời cô, mời các bạn  

- Trò chuyện: Trò chuyện cùng trẻ về một số quy định ở lớp như: Để đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định, trật tự khi 

ăn khi ngủ. Thực hành: Giờ ăn, giờ ngủ. 

* Nhánh 2 “ Bánh trung thu” 

- Xem video hướng dẫn rửa tay cho trẻ và hướng dẫn trẻ tự rửa tay đúng cách 

 Thực hành: Thưc̣ hành ky ̃năng rửa tay bằng xà phòng ở các chủ đề 

- Xem video: Dạy trẻ sử dụng thiết bị vệ sinh đúng cách 

   Trò chuyện; "Trò chuyện, trao đổi với trẻ về một số nội quy khu vực vệ sinh. 

   Tổ chức cho trẻ quan sát một số khu vực làm vệ sinh ngoài lớp học. 

   Thực hành: Đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

- Thực hành:  Tổ chức giờ ăn, tạo thói quen trước khi ăn trẻ có thói quen mời cô, mời các bạn  
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- Trò chuyện: Trò chuyện cùng trẻ về một số quy định ở lớp như: Để đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định, trật tự khi 

ăn khi ngủ. Thực hành: Giờ ăn, giờ ngủ. 

* Nhánh 3 “ An toàn khi sử dụng điện nướctrong TMN” 

- Xem video hướng dẫn rửa tay cho trẻ và hướng dẫn trẻ tự rửa tay đúng cách 

 Thực hành: Thưc̣ hành ky ̃năng rửa tay bằng xà phòng ở các chủ đề 

- Xem video: Dạy trẻ sử dụng thiết bị vệ sinh đúng cách 

   Trò chuyện; "Trò chuyện, trao đổi với trẻ về một số nội quy khu vực vệ sinh. 

   Tổ chức cho trẻ quan sát một số khu vực làm vệ sinh ngoài lớp học. 

   Thực hành: Đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

- Thực hành:  Tổ chức giờ ăn, tạo thói quen trước khi ăn trẻ có thói quen mời cô, mời các bạn  

- Trò chuyện: Trò chuyện cùng trẻ về một số quy định ở lớp như: Để đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định, trật tự khi 

ăn khi ngủ. Thực hành: Giờ ăn, giờ ngủ. 

* Nhánh 4 “ Bạn của bé” 

- Xem video hướng dẫn rửa tay cho trẻ và hướng dẫn trẻ tự rửa tay đúng cách 

 Thực hành: Thưc̣ hành ky ̃năng rửa tay bằng xà phòng ở các chủ đề 

- Xem video: Dạy trẻ sử dụng thiết bị vệ sinh đúng cách 

   Trò chuyện; "Trò chuyện, trao đổi với trẻ về một số nội quy khu vực vệ sinh. 

   Tổ chức cho trẻ quan sát một số khu vực làm vệ sinh ngoài lớp học. 

   Thực hành: Đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

- Thực hành:  Tổ chức giờ ăn, tạo thói quen trước khi ăn trẻ có thói quen mời cô, mời các bạn  

- Trò chuyện: Trò chuyện cùng trẻ về một số quy định ở lớp như: Để đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định, trật tự khi 

ăn khi ngủ. Thực hành: Giờ ăn, giờ ngủ. 

 

6. Hoạt động chiều 

 

Nhánh Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 
Ghi 

chú 

 

Nhánh 

 

 

 

 

  

 

Ngày 

06/09/2024 

Ngày 

07/09/2024 
 



57 

 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Làm quen với 

một số từ TA 

đơn giản 

- Hi! /Hello! 

Name; 

- Bye/Goodbye 

- Bedroom, 

kitchen. 

- Riview: 

Bedroom, 

kitchen 

- Liên hoan 

VN.  

- Nêu gương 

bé ngoan 

- NX cuối 

tuần. 

 Ngày 

09/09/2024 

Làm quen bài 

thơ “ Cầu 

trượt” 

 

Ngày 

10/09/2024 

Xem video các 

loại cầu trượt 

khác nhau 

 

Ngày 

 11/09/2024 

Thực hành: Trẻ 

biết tự lấy cất đồ 

dùng, đồ chơi đúng 

nơi quy định 

Ngày 

12/09/2024 

* HĐ ở phòng 

tin học: Dạy trẻ 

thao tác với máy 

tính (mở máy, di 

chuột, tắt máy) 

-Xem video: 

Lau dọn và sắp 

xếp đồ dùng, đồ 

chơi gọn gàng. 

Ngày 

13/09/2024 

*HĐ ở phòng 

tin học : Cho 

trẻ chơi trò 

chơi : Sự 

chuyển động 

của nam châm 

*Thực hành: 

Trẻ tập xâu dây 

giày, cài quai 

dép, buộc dây 

Ngày 

14/09/2024 

- Liên hoan 

VN.  

- Nêu gương 

bé ngoan 

- NX cuối 

tuần. 

Nhánh 

2 

Ngày 

16/09/2024 
 

*HĐ ở phòng 

tin học : Cho 

trẻ chơi trò 

Ngày 

17/09/2024 

 

*Xem video 

cách bảo quản 

bánh trung 

Ngày  

18/09/2024 

 

Tổ chức lễ hội: 

“Bé vui đón tết 

Ngày 

19/09/2024 

Làm quen với 

một số từ TA 

đơn giản 

- Hi! /Hello! 

Ngày 

20/09/2024 

*Xem video 

một số nguyên 

liệu để chế biến 

ra chiếc bánh 

Ngày 

21/09/2024 

- Liên hoan 

VN.  

- Nêu gương 

bé ngoan 
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chơi : Sự 

chuyển động 

của nam 

châm 

 

 

*Làm quen 

bài thơ “ Vui 

trung thu, 

Trăng sáng” 

thu*Thực 

hành: Dạy trẻ 

biết cách sử 

duṇg băng keo 

1 mặt, ghim 

vòng, gim bấm, 

dập lỗ,… 

trung thu” 

 

Name; 

- Bye/Goodbye 

trung thu 

* Xem video 

các loại bánh 

trung thu khác 

nhau 

 

- NX cuối 

tuần. 

 

 

Nhánh 

3 

Ngày 

23/09/2024 

* HĐ ở 

phòng tin 

học: Ôn lại 

cho trẻ thao 

tác với máy 

tính (mở máy, 

di chuột, tắt 

máy) 

*Trò chuyện 

về những 

thiết bị điện, 

nước nguy 

hiểm trong 

lớp học 

Ngày 

24/09/2024 

Xem video, 

tranh ảnh về an 

toàn điện nước 

trong trường 

mầm non 

Ngày  

25/09/2024 

Đọc thơ  về an toàn 

điện nước trong 
trường mầm non 

Ngày 

26/09/2024 

Kể chuyện về an 

toàn điện nước 

trong trường 

mầm non 

Ngày 

27/09/2024 

Làm quen với 

một số từ TA 

đơn giản 

- Hi! /Hello! 

Name; 

- Bye/Goodbye 

- Bedroom, 

kitchen. 

Ngày 

2809/2024 

- Liên hoan 

VN.  

- Nêu gương 

bé ngoan 

- NX cuối 

tuần. 
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Nhánh 

4 

Ngày 

30/09/2024 

*Ôn lại bài 

hát: Bạn có 

biết tên tôi 

*Xem video, 

tranh ảnh về 

một số hoạt 

động của các 

bạn trong lớp 

Ngày 

01/10/2024 

Thực hành một 

số kĩ năng làm 

đô dùng, trang 

phục tặng bạn" 

Ngày  

02/10/2024 

Làm quen với một 

số từ TA đơn giản 

- Hi! /Hello! 

Name; 

- Bye/Goodbye 

- Bedroom, 

kitchen. 

- Riview: 
Bedroom, kitchen 

Ngày 

03/10/2024 

Làm đồ dùng 

tặng bạn bằng 

các nguyên vật 

liệu thiên nhiên 

Ngày 

04/09/2024 

Nghe kể 

chuyện: Bạn 

mới 

Sáng tác thơ  

về các bạn 

trong lớp 

Ngày 

05/10/2024 

- Liên hoan 

VN.  

- Nêu gương 

bé ngoan 

- NX cuối 

tuần. 

 

 

7. Hoạt động góc   

TT Tên góc chơi Tên nhánh Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi 

Chuẩn bị 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Góc phân 

vai 

 

 

 

 

 

Nấu ăn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhánh 1: 

“Cầu trượt” 

Biết lựa chọn cá, biết cách 

làm và chế biến món cá 

rán 

 

- Chơirán cá 

- Góc chơi và đồ dùng 

cho nấu ăn, nồi bát, 

chảo, đũa… 

- Nguyên liệu và đồ 

dùng chế biến món cá 

rán  

 

Nhánh 2:  

“Bánh trung 

thu” 

 

Biết lựa chọn một số NVL 

để làm ra chiếc bánh 

nướng, bánh dẻo 

 

Làm bánh nướng, bánh 

dẻo 

Góc chơi và đồ dùng 

cho nấu ăn. nồi bát  

- Khuôn làm bánh, bột 

mì, đỗ xanh, găng 

tay... 
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Nhánh 3 

 “ An toàn 

khi sử dụng 

điện, nước 

trong TMN” 

 

 

Biết chế biến món trứng 

tráng và trình bày món ăn 

đẹp mắt 

- Chơi làm món trứng 

tráng 

Góc chơi và đồ dùng 

cho nấu ăn, nồi bát 

thìa, đĩa,  

- Nguyên liệu và đồ 

dùng chế biến món 

trứng tráng 

Nhánh 4: 

Bạn của bé 

 

 

Biết lựa chọn cam, biết 

cách cắt và pha chế món 

nước cam 

 

- Chơi vắt nước cam 

Góc chơi và đồ dùng 

cho nấu ăn, nồi bát, 

chảo, đũa… 

- Nguyên liệu và đồ 

dùng pha chế món 

nước cam 

Bán hàng 

Nhánh 1: 

“Cầu trượt” 

- Biết bày bán các mặt 

hàng phục vụ cho khách 

Biết chào khách mua hàng 

 

Cửa hàng cầu trượt 

- Góc chơi và đồ dùng 

cho bán hàng:  Các 

loại thực phẩm cá, 

trứng, sữa, túi xách, 

rau củ quả, giày dép,… 

Nhánh 2:  

“ Bánh trung 

- Biết bày bán các mặt 

hàng phục vụ cho khách 

Cửa hàng bánh trung 

thu: bánh nướng, bánh 

- Góc chơi và đồ dùng 

cho bán hàng:  Các 
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thu” Biết chào khách mua hàng dẻo, nguyên liệu làm 

bánh... 

loại bánh trung thu, túi 

xách, rau củ quả, giày 

dép, đèn lồng, đèn ông 

sao, mặt nạ… 

Nhánh 3 

“ An toàn 

khi sử dụng 

điện, nước 

trong TMN” 

- Biết bày bán các mặt 

hàng phục vụ cho khách 

- Biết chào khách mua 

hàng 

 

- Cửa hàng bán các thiết 

bị điện có độ an toàn 

cao: ổ điện chống giật 

có lắp đậy, ổ điện chống 

nước, bút thử điện, ống 

dẫn nước, vòi nước…. 

-  Siêu thị mini bán đa 

dạng các mặt hàng an 

toàn cho trẻ 

 

- Góc chơi và đồ dùng 

cho bán hàng:  Các 

loại đồ chơi an toàn 

như bóng, ô tô, búp bê 

túi xách, rau củ quả, 

giày dép,… 

-Ổ điện chống giật có 

lắp đậy, ổ điện chống 

nước, bút thử điện, ống 

dẫn nước, vòi nước 

 

Nhánh 4: 

Bạn của bé 

- Biết bày bán các mặt 

hàng phục vụ cho khách 

- Biết chào khách mua 

hàng 

Cửa hàng lưu niệm 

- Góc chơi và đồ dùng 

cho bán hàng:  Đồ 

dùng trang phục bạn 

trai, bạn gái 
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Các loại túi xách, rau 

củ quả, giày dép,… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bác sĩ 

Nhánh 1: 

“Cầu trượt” 

*Kiến thức: trẻ biết một số 

công việc củabácsĩ. 

*Kỹ năng: có kỹ năng giao 

tiếp với 

mọingười,thămkhám chữa 

bệnh cho các bệnh nhân 

*Thái độ: Niềm nở với 

mọi người. 

Thực hiện công việc: 

-Mặc trang phục 

-Sắp xếp các đồ dùng, 

dụng cụ 

- Hỏi thăm bệnh nhân 

- Khám bệnh 

- kê đơn cắt thuốc, dặn 

dò bệnh nhân.  

- Trang phục cho 

người bác sỹ, đồ dùng 

đồ chơi bác sỹ, bảng 

đo thị lực. 

 

 

Nhánh 2:  

“Bánh trung 

thu” 

*Kiến thức: trẻ biết một số 

công việc củabácsĩ. 

*Kỹ năng: có kỹ năng giao 

tiếp với 

mọingười,thămkhám chữa 

bệnh cho các bệnh nhân 

*Thái độ: Niềm nở với 

mọi người. 

Thực hiện công việc: 

-Mặc trang phục 

-Sắp xếp các đồ dùng, 

dụng cụ 

- Hỏi thăm bệnh nhân 

- Khám bệnh 

- kê đơn cắt thuốc, dặn 

dò bệnh nhân.  

- Trang phục cho 

người bác sỹ, đồ dùng 

đồ chơi bác sỹ, bảng 

đo thị lực. 

 

Nhánh 3 

 “ An toàn 

khi sử dụng 

điện, nước 

trong TMN” 

*Kiến thức: trẻ biết một số 

công việc củabácsĩ. 

*Kỹ năng: có kỹ năng giao 

tiếp với 

mọingười,thămkhám chữa 

bệnh cho các bệnh nhân 

*Thái độ: Niềm nở với 

Thực hiện công việc: 

-Mặc trang phục 

-Sắp xếp các đồ dùng, 

dụng cụ 

- Hỏi thăm bệnh nhân 

- Khám bệnh 

- kê đơn cắt thuốc, dặn 

- Trang phục cho 

người bác sỹ, đồ dùng 

đồ chơi bác sỹ, bảng 

đo thị lực. 
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mọi người. dò bệnh nhân.  

Nhánh 4: 

Bạn của bé 

 

*Kiến thức: trẻ biết một số 

công việc củabácsĩ. 

*Kỹ năng: có kỹ năng giao 

tiếp với 

mọingười,thămkhám chữa 

bệnh cho các bệnh nhân 

*Thái độ: Niềm nở với 

mọi người. 

Thực hiện công việc: 

-Mặc trang phục 

-Sắp xếp các đồ dùng, 

dụng cụ 

- Hỏi thăm bệnh nhân 

- Khám bệnh 

- kê đơn cắt thuốc, dặn 

dò bệnh nhân.  

- Trang phục cho 

người bác sỹ, đồ dùng 

đồ chơi bác sỹ, bảng 

đo thị lực. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Góc Xây 

dựng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhánh 1: 

Cầu trượt 

- Rèn kỹ năng hoạt động 

nhóm, phân chia công 

việc.  

- Phát triển tư duy, sáng 

tạo, trí tưởng tượng của trẻ 

thông qua các hoạt động 

tạo hình thành mô hình  

chiếc cầu trượt 

- Xây  trường MN: Xây 

tường bao, hàng rào 

+ Trồng cây. 

+ Xây cổng  

- Đồ dùng đồ chơi: 

Các loại cây ăn quả, 

các loại hoa,... gạch 

xây dựng. 

- Các nguyên vật 

liệu,đồ chơi phụ trợ 

. 

Nhánh 2: 

Bánh trung 

thu 

…- Rèn kỹ năng hoạt động 

nhóm, phân chia công 

việc.  

- Phát triển tư duy, sáng 

tạo, trí tưởng tượng của trẻ 

thông qua các hoạt động 

tạo hình thành mô hình trại 

trung thu … 

-  Xây trại trung thu: 

Xây tường bao, hàng 

rào 

+ Trồng cây. 

+ Xây cổng 

 

 

- Đồ dùng đồ chơi: 

Các loại nút ghép .. 

gạch xây dựng. 

- Các nguyên vật 

liệu,đồ chơi phụ trợ 
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Nhánh 3 

 “An toàn 

khi sử dụng 

điện, nước 

trong TMN” 

- Rèn kỹ năng hoạt động 

nhóm, phân chia công 

việc.  

- Phát triển tư duy, sáng 

tạo, trí tưởng tượng của trẻ 

thông qua các hoạt động 

tạo hình thành mô hình 

vườn trường mầm non … 

-  Xây TMN: Xây tường 

bao, hàng rào 

+ Trồng cây. 

+ Xây cổng 

 

- Đồ dùng đồ chơi: 

Các loại cây ăn quả, 

các loại hoa,... gạch 

xây dựng. 

- Các nguyên vật 

liệu,đồ chơi phụ trợ. 

Nhánh 4: 

Bạn của bé 

 

 

 

- Rèn kỹ năng hoạt động 

nhóm, phân chia công 

việc.  

- Phát triển tư duy, sáng 

tạo, trí tưởng tượng của trẻ 

thông qua các hoạt động 

tạo hình thành mô hình 

phòng học của lớp… 

- Giúp bé phát triển tư 

duy, sáng tạo. Rèn luyện 

sự khéo léo của đôi bàn 

-  Xây phòng học của 

lớp: Xây tường bao, 

hàng rào 

+ Trồng cây. 

+ Xây cổng 

- Xếp sáng tạo theo tư 

duy của trẻ 

 

- Đồ dùng đồ chơi: 

Các loại cây ăn quả, 

các loại hoa,... gạch 

xây dựng. 

- Các nguyên vật 

liệu,đồ chơi phụ trợ 
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tay. Bé được trải nghiệm 

sử dụng những dụng cụ cơ 

khí cần thiết 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Góc 

Học tập 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Góc sách 

 

 

 

 

Nhánh 1:  

Cầu trượt 

 

 

 

- Phát triển ngôn ngữ cho 

trẻ 

- Rèn khả năng kể chuyện 

sáng tạo, diễn đạt câu.. 

 

- Đọc thơ, đồng dao, kể 

chuyện về cầu trượt 

- Chuẩn bị tranh ảnh 

về cầu trượt, một số đồ 

chơi ngoài trời trong 

sân trường MN 

 - Đóng kịch, kể chuyện 

theo tranh, kể chuyện 

sáng tạo về cầu trượt 

 - Tranh ảnh, rối ngón 

tay về đồ dùng, đồ 

chơi trong  trường 

mầm non để trẻ kể 

chuyện sang tạo 

 - Biết đọc thơ theo 

tranh. 

Đọc thơ diễn cảm. 

Tranh bài thơ: Cầu 

trượt 

 

 

 

 

 

- Phát triển ngôn ngữ cho 

trẻ 

- Rèn khả năng kể chuyện 

sáng tạo, diễn đạt câu.. 

- Đọc thơ, kể chuyện về 

bánh trung thu 

Chuẩn bị một số tranh 

ảnh, đồ dùng, đồ chơi 

,rối ngón tay về ngày 

Têt trung thu để trẻ tự 

sáng tạo các câu 
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Nhánh 2: 

Bánh trung 

thu  

 chuyện của mình 

 - Đóng kịch, kể chuyện 

theo tranh, kể chuyện 

sáng tạo về bánh trung 

thu 

 Tranh ảnh, rối ngón 

tay về đồ dùng, đồ 

chơi trong  trường 

mầm non để trẻ kể 

chuyện sang tạo, đóng 

kịch cùng các bạn. 

Truyện: “Sự tích bánh 

trung thu” 

 - Biết đọc thơ theo 

tranh. 

Đọc thơ diễn cảm 

Tranh bài thơ: Bánh 

nướng, Mời mẹ, Bánh 

nướng tròn 

 

 - Kể chuyện bằng rối 

dẹt 

- Thu thập các loại 

sách truyện, tranh ảnh, 

về những hoạt động 

thường được diễn ra 

trong ngày Tết trung 

thu 

 

 

 

 

 

 

- Phát triển ngôn ngữ cho 

trẻ 

- Rèn khả năng kể chuyện 

sáng tạo, diễn đạt câu.. 

 

 

- Đọc thơ, kể chuyện về 

an toàn điện nước trong 

trường mầm non 

- Chuẩn bị một số rối 

ngón tay về một số đồ 

dùng, đồ chơi trong 

  TMN để trẻ tự sáng 

tạo các câu chuyện của 

mình và đóng kịch 
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Nhánh 3 

“An toàn khi 

sử dụng 

điện, nước 

trong TMN” 

 

 

 

 

 

 

 

cùng các bạn 

- Đóng kịch, kể chuyện 

theo tranh, kể chuyện 

sáng tạo về an toàn điện 

nước trong trường mầm 

non 

- Thu thập các loại 

sách truyện, tranh ảnh, 

về những hoạt động 

thường được diễn ra 

trong ngày Tết trung 

thu 

KST: Kể với rối que Rối que các loại 

 

Biết đọc thơ theo tranh. 

Đọc thơ diễn cảm. 

 

Tranh thơ: Chú thợ 

điện, Máy bơm nước, 

Bé tiết kiệm nước, Cái 

ổ điện… 

Nhánh 4: 

Bạn của bé 

- Phát triển ngôn ngữ cho 

trẻ 

- Rèn khả năng kể chuyện 

sáng tạo, diễn đạt câu.. 

 

Đọc thơ, kể chuyện về 

bạn thân 

 

Chuẩn bị một số rối 

ngón tay về bạn trong 

lớp để trẻ tự sáng tạo 

các câu chuyện của 

mình và đóng kịch 

cùng các bạn. 

 Kể chuyện sáng tạo 

sáng tạo về các bạn 

trong lớp 

- Thu thập các loại 

mình và đóng kịch 

cùng các bạn. 
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- Kể chuyện bằng rối 

dẹt 

 sách truyện, tranh ảnh, 

về bạn của b  

Bé tập kể chuyện theo 

tranh 

Tranh câu chuyện: Bạn 

mới 

Biết đọc thơ theo tranh. 

Đọc thơ diễn cảm. 

Tình bạn mầm non, 

Tình bạn, Dung dăng 

dung dẻ 

Góc 

khám 

phá 

 

 

 

 

 

 

Nhánh 1: 

Cầu trượt  

- Trẻ biết phân loại các 

loại  cầu trượt qua hình 

dáng, chất liệu của chiếc 

cầu trượt.  

- Trẻ biết dùng các que 

kem rời  để ghép thành 

chiếc  cầu trượt hoàn chỉnh 

-Trẻ biết cách chơi trò 

chơi ghép tương phản 

 

- Phân loại các loại cầu 

trượt 

- Tranh lô tô về một số 

loại cầu trượt 

 - Ghép tranh cầu trượt 

từ que kem 

- Bảng chơi, mẫu gợi ý 

của cô 

- Que kem  có đánh số 

thứ tự và ký hiệu để trẻ 

ghép thành chiếc cầu 

trượt 

Gạch bỏ đối tượng 

không cùng loại 

Bảng chơi, tranh lotô, 

bút dạ. 

Nam châm hút gì Bảng chơi, nam châm, 

tranh lotô đồ vật hút 

được, không hút được. 

- Ghép tương phản - Tranh lô tô về các 

hình ảnh tương phản 

nhau, bảng chơi 
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Nhánh 2:  

Bánh trung 

thu 

- Trẻ biết phân loại các 

loại bánh trung thu qua 

hình dạng, nguyên liệu 

làm ra chiếc bánh trung 

thu.  

- Trẻ biết dùng các hình 

ghép rời để ghép thành 

chiếc bánh trung thu hoàn 

chỉnh. 

-Trẻ biết cách chơi trò 

chơi ghép tương phản 

 

- Phân loại các loại 

bánh trung thu 

- Tranh lô tô về một số 

loại bánh trung thu 

- Bảng chơi, mẫu gợi ý 

của cô 

- Ghép tranh bánh trung 

thu 

 

- Một số tranh cắt rời 

về chiếc bánh trung 

thu 

- Ghép tương phản 

 

- Tranh lô tô về các 

hình ảnh tương phản 

nhau, bảng chơi 

- Khám phá quy trình 

sản xuất bánh trung thu 

- Video quy trình sản 

xuất bánh trung thu, 

hình ảnh rời để trẻ sắp 

xếp theo quy trình sản 

xuất bánh trun g thu 

Nhánh 3 

 “An toàn 

khi sử dụng 

điện, nước 

trong TMN” 

- Trẻ biết phân loại đồ 

dùng an toàn và không an 

toàn trong TMN 

- Trẻ biết dùng nam châm 

để cho hút một số đồ dùng, 

đồ chơi và ghi kết quả vào 

bảng khảo sát 

- Phân loại ĐD an toàn 

và ĐD không an toàn 

- Bảng chơi, tranh lô tô 

một số đồ dùng như: ô, 

quần áo, dép, mũ, dao, 

kéo, phích nước, ổ 

điện, bút thử điện… 

- Nam châm hút gì Bảng chơi, nam châm, 

tranh lotô đồ vật hút 
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-Trẻ biết cách chơi trò 

chơi ghép tương phản 

 

được, không hút được.  

- Ghép tương phản - Bảng ghi kết quả 

- Tranh lô tô về các 

hình ảnh tương phản 

nhau, bảng chơi 

- Ghép tranh  đồ dùng 

đồ chơi 

- Một số tranh cắt rời 

về đồ dùng đồ chơi 

Nhánh 4: 

Bạn của bé 

 

- Trẻ biết sử dụng những 

mảnh ghép rời để ghép 

tranh trang phục bạn trai, 

bạn gái.  

- Trẻ biết phân loại đồ 

dùng an toàn và không an 

toàn trong TMN 

-Trẻ biết cách chơi trò 

chơi ghép tương phản 

 

 

-Ghép tranh trang phục 

- Bảng chơi, tranh cắt 

rời về trang phục bạn  

- Phân biệt trang phục 

bạn trai, bạn gái 

- Phân biệt sở thích của 

bạn trai bạn gái 

- Bảng chơi, một số 

tranh lô tô về trang 

phục bạn trai bạn gái 

- Bảng ghi kết quả 

 - Ghép tương phản - Tranh lô tô về các 

hình ảnh tương phản 

nhau, bảng chơi 

-Đồ vật biết đi Bảng chơi, nam châm, 

một số vật dụng 
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-Giấy đổi màu Lọ nước màu các loại, 

giấy vệ sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Góc Toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhánh 1: 

Cầu trượt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ nhận biết nhanh con 

số 3,4,5,6,7. Biết tìm đúng 

thẻ số tương ứng với số 

lượng. trẻ biết trật tự của 

dãy số tự nhiên 3,4,5,6,7. 

- Có kỹ năng chơi các trò 

chơi nhanh. 

- Có kỹ năng quan sát ghi 

nhớ chú ý có chủ đích. 

- Kỹ năng lấy cất đồ chơi 

đúng nơi quy định. 

- Trẻ hứng thú tích cực 

tham gia vào các hoạt 

động. 

- Biết tạo nhóm cho đủ 

số lượng 6, tìm thẻ số 6. 

- Bảng chơi, lô tô về 

đồ dùng, đồ chơi , thẻ 

số từ 1->6 

- Biết sắp xếp theo quy 

luật dãy số tự nhiên, tìm 

nhóm đồ vật tương ứng 

số lượng. 

- Bảng chơi, lô tô về 

đồ dùng, đồ chơi , thẻ 

số từ 1->6 

-TC Ong tìm chữ 
Bảng chơi: Ong tìm số, 

các thẻ chữ số rời 

- TC đômino 
Bảng mẫu của cô, các 

tranh lô tô rời 

-TC: Ai thông minh 

Bảng chơi vòng quya 

có chữ số và đồ dùng 

đồ chơi 

- Sắp xếp theo quy tắc 

Trẻ biết sắp xếp theo 

mẫu, sáng tạo theo ý trẻ. 

Bảng chơi, lô tô các đồ 

dùng đồ chơi 
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- TC bàn tính học toán 

Bàn tính, các khối gỗ 

nhỏ, thẻ số, dấu cộng 

trừ 

- TC tìm số tương ứng 

Đồ dùng đồ chơi trong 

trường mầm non, đồ 

chơi trung thu 

-Thẻ số từ 1->6 

- Rèn luyện khả năng tư 

duy sáng tạo,tăng khả 

năng khéo léo của đôi bàn 

tay. Rèn khả năng quan 

sát, tính kiên nhẫn và óc 

phán đoán cho trẻ. 

- Sử dụng xúc xắc để 

quyết định thanh gỗ rút 
- Bộ đồ chơi rút gỗ số 

- Rèn luyện khả năng tư 

duy, khả năng tập trung 

cao độ cho bé 

- Xếp quân cờ ngẫu 

nhiên chọn 2 quân cờ 

màu giống nhau 

 

- Cờ nhớ màu 

 

- Phát triển tư duy logic và 

trí tưởng tượng phong phú 

của bé. Rèn luyện tính cẩn 

thận gọn gàng cho trẻ. 

- Sắp xếp các mảnh 

ghép hình học tạo ra các 

hình theo thẻ 

 

- Bộ Tangram có nam 

châm 

 

 

Nhánh 2: 

Bánh trung 

thu 

 

- Biết tạo nhóm cho đủ 

số lượng 6, tìm thẻ số 6. 

- Bảng chơi, lô tô về 

đồ dùng, đồ chơi , thẻ 

số từ 1->6 

Thêm cho đủ số lượng 6 

tìm thẻ số tương ứng 

- Bảng chơi, lô tô về 

đồ dùng, đồ chơi , thẻ 

số từ 1->6 

Bớt trong PV 6 tìm thẻ 

số 

- Bảng chơi, lô tô về 

đồ dùng, đồ chơi , thẻ 
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số từ 1->6 

- Biết sắp xếp theo quy 

luật dãy số tự nhiên, tìm 

nhóm đồ vật tương ứng 

số lượng. 

- Bảng chơi, lô tô về 

đồ dùng, đồ chơi , thẻ 

số từ 1->6 

-TC Ong tìm chữ 
Bảng chơi: Ong tìm số, 

các thẻ chữ số rời 

- TC đômino 
Bảng mẫu của cô, các 

tranh lô tô rời 

-TC: Ai thông minh 

Bảng chơi vòng quya 

có chữ số và đồ dùng 

đồ chơi 

- Sắp xếp theo quy tắc 

Trẻ biết sắp xếp theo 

mẫu, sáng tạo theo ý trẻ. 

Bảng chơi, lô tô các đồ 

dùng đồ chơi 

- TC bàn tính học toán 

Bàn tính, các khối gỗ 

nhỏ, thẻ số, dấu cộng 

trừ 

- TC tìm số tương ứng 

Đồ dùng đồ chơi trong 

trường mầm non, đồ 

chơi trung thu 

-Thẻ số từ 1->6 

- Rèn luyện khả năng tư 

duy sáng tạo,tăng khả 

năng khéo léo của đôi bàn 

tay. Rèn khả năng quan 

sát, tính kiên nhẫn và óc 

phán đoán cho trẻ. 

- Sử dụng xúc xắc để 

quyết định thanh gỗ rút 
- Bộ đồ chơi rút gỗ số 
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- Rèn luyện khả năng tư 

duy, khả năng tập trung 

cao độ cho bé 

- Xếp quân cờ ngẫu 

nhiên chọn 2 quân cờ 

màu giống nhau 

 

- Cờ nhớ màu 

 

- Phát triển tư duy logic và 

trí tưởng tượng phong phú 

của bé. Rèn luyện tính cẩn 

thận gọn gàng cho trẻ. 

- Sắp xếp các mảnh 

ghép hình học tạo ra các 

hình theo thẻ 

 

- Bộ Tangram có nam 

châm 

 

 

Nhánh 3: 

An toàn sử 

dụng điện 

nước trong 

TMN 

 

 

 

 

 

 

 

Thêm cho đủ số lượng 6 

tìm thẻ số tương ứng 

- Bảng chơi, lô tô về 

đồ dùng, đồ chơi , thẻ 

số từ 1->6 

Bớt trong PV 6 tìm thẻ 

số 

- Bảng chơi, lô tô về 

đồ dùng, đồ chơi , thẻ 

số từ 1->6 

- Biết sắp xếp theo quy 

luật dãy số tự nhiên, tìm 

nhóm đồ vật tương ứng 

số lượng. 

- Bảng chơi, lô tô về 

đồ dùng, đồ chơi , thẻ 

số từ 1->6 

-TC Ong tìm chữ 
Bảng chơi: Ong tìm số, 

các thẻ chữ số rời 

- TC đômino 
Bảng mẫu của cô, các 

tranh lô tô rời 

-TC: Ai thông minh 

Bảng chơi vòng quya 

có chữ số và đồ dùng 

đồ chơi 

- Sắp xếp theo quy tắc 

Trẻ biết sắp xếp theo 

mẫu, sáng tạo theo ý trẻ. 

Bảng chơi, lô tô các đồ 

dùng đồ chơi 

- TC bàn tính học toán Bàn tính, các khối gỗ 
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nhỏ, thẻ số, dấu cộng 

trừ 

- TC tìm số tương ứng 

Đồ dùng đồ chơi trong 

trường mầm non, đồ 

chơi trung thu 

-Thẻ số từ 1->6 

- Rèn luyện khả năng tư 

duy sáng tạo,tăng khả 

năng khéo léo của đôi bàn 

tay. Rèn khả năng quan 

sát, tính kiên nhẫn và óc 

phán đoán cho trẻ. 

- Sử dụng xúc xắc để 

quyết định thanh gỗ rút 
- Bộ đồ chơi rút gỗ số 

- Rèn luyện khả năng tư 

duy, khả năng tập trung 

cao độ cho bé 

- Xếp quân cờ ngẫu 

nhiên chọn 2 quân cờ 

màu giống nhau 

 

- Cờ nhớ màu 

 

 

- Rèn luyện khả năng tư 

duy sáng tạo,tăng khả 

năng khéo léo của đôi bàn 

tay. Rèn khả năng quan 

sát, tính kiên nhẫn và óc 

phán đoán cho trẻ. 

- Sắp xếp các mảnh 

ghép hình học tạo ra các 

hình theo thẻ 

 

 

- Bộ Tangram có nam 

châm 

 

 

Nhánh 4: 

Bạn của bé 
 

Thêm cho đủ số lượng 6 

tìm thẻ số tương ứng 

- Bảng chơi, lô tô về 

đồ dùng, đồ chơi , thẻ 

số từ 1->6 

Bớt trong PV 6 tìm thẻ 

số 

- Bảng chơi, lô tô về 

đồ dùng, đồ chơi , thẻ 
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số từ 1->6 

- Biết tạo nhóm cho đủ 

số lượng 7, tìm thẻ số 7. 

- Bảng chơi, lô tô về 

đồ dùng, đồ chơi , thẻ 

số từ 1->7 

- Biết sắp xếp theo quy 

luật dãy số tự nhiên, tìm 

nhóm đồ vật tương ứng 

số lượng. 

- Bảng chơi, lô tô về 

đồ dùng, đồ chơi , thẻ 

số từ 1->7 

-TC Ong tìm chữ 
Bảng chơi: Ong tìm số, 

các thẻ chữ số rời 

- TC đômino 
Bảng mẫu của cô, các 

tranh lô tô rời 

-TC: Ai thông minh 

Bảng chơi vòng quya 

có chữ số và đồ dùng 

đồ chơi 

- Sắp xếp theo quy tắc 

Trẻ biết sắp xếp theo 

mẫu, sáng tạo theo ý trẻ. 

Bảng chơi, lô tô các đồ 

dùng đồ chơi 

- TC bàn tính học toán 
Bàn tính, các khối gỗ 

nhỏ, thẻ số  

- TC tìm số tương ứng 

Đồ dùng đồ chơi trong 

trường mầm non, đồ 

chơi trung thu 

-Thẻ số từ 1->7 

- Rèn luyện khả năng tư 

duy sáng tạo,tăng khả 

năng khéo léo của đôi bàn 

tay. Rèn khả năng quan 

- Rèn luyện khả năng tư 

duy sáng tạo,tăng khả 

năng khéo léo của đôi 

bàn tay. Rèn khả năng 

- Sử dụng xúc xắc để 

quyết định thanh gỗ rút 
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sát, tính kiên nhẫn và óc 

phán đoán cho trẻ. 

quan sát, tính kiên nhẫn 

và óc phán đoán cho trẻ. 

- Rèn luyện khả năng tư 

duy, khả năng tập trung 

cao độ cho bé 

- Rèn luyện khả năng tư 

duy, khả năng tập trung 

cao độ cho bé 

- Xếp quân cờ ngẫu 

nhiên chọn 2 quân cờ 

màu giống nhau 

- Phát triển tư duy logic và 

trí tưởng tượng phong phú 

của bé. Rèn luyện tính cẩn 

thận gọn gàng cho trẻ. 

- Phát triển tư duy logic 

và trí tưởng tượng 

phong phú của bé. Rèn 

luyện tính cẩn thận gọn 

gàng cho trẻ. 

- Sắp xếp các mảnh 

ghép hình học tạo ra 

các hình theo thẻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chữ cái 

Nhánh 1: 

Cầu trượt  

Kiến thức: 

 Trẻ nhận biết nhanh nhóm 

chữ cái O,Ô,Ơtrong các từ. 

Biết xếp chữ theo mẫu. 

*Kỹ năng: 

Có kỹ năng quan sát, ghi 

nhớ , chú ý có chủ đích. 

Thao tác nhanh với các trò 

chơi. 

*Thái độ: 

Trẻ hứng thú tích cực 

tham gia vào các hoạt 

động 

+ Ong tìm chữ 

+  Bé ghép vần 

+ Tìm chữ cái 

(O,Ô,Ơ)trong bài đồng 

dao: Cầu trượt 

+ Vòng quay kì diệu 

+ Xếp chữ (O,Ô,Ơ) 

+ Khéo tay xếp 

chữ(O,Ô,Ơ) 

+ Làm quen Tiếng 

Anhtừ: Hi, Hello, Name 

+ Trò chơi: Ô chữ kỳ 

diệu( Trò chơi trên máy 

vi tính) 

- Bảng chơi, tranh mẫu 

có chứa từ, thẻ chữ cái. 

- Máy vi tính, trò chơi 

ô chữ kỳ diệu trên máy 

- Hộp đựng, mảnh 

tranh ghép, tranh mẫu 

- Bài đồng dao có chứa 

chữ cái o,ô,ơ 

- Chuẩn bị một số hình 

ảnh TA có chứa từ: Hi, 

Hello, Name 

Nhánh 2: 

Bánh trung 

thu 

Kiến thức: 

 Trẻ nhận biết nhanh nhóm 

chữ cái trong các từ. 

Biết xếp chữ theo mẫu. 

*Kỹ năng: 

+ Ong tìm chữ 

+  Bé ghép vần 

+ Tìm chữ cái (O,Ô,Ơ) 

trong bài thơ: “ Vui 

trung thu 

- Bảng chơi, tranh mẫu 

có chứa từ, thẻ chữ cái. 

- Máy vi tính, trò chơi 

ô chữ kỳ diệu trên máy 

- Hộp đựng, mảnh 
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Có kỹ năng quan sát, ghi 

nhớ , chú ý có chủ đích. 

Thao tác nhanh với các trò 

chơi. 

*Thái độ: 

Trẻ hứng thú tích cực 

tham gia vào các hoạt 

động 

+ Vòng quay kì diệu 

+ Xếp chữ (O,Ô,Ơ) 

+ Khéo tay xếp 

chữ(O,Ô,Ơ) 

+ Làm quen Tiếng Anh 

từ: Bye, Goodbye 

+ Trò chơi: Ô chữ kỳ 

diệu( Trò chơi trên máy 

vi tính) 

tranh ghép, tranh mẫu 

- Bài thơ: Vui trưng 

thu có chứa chữ cái 

o,ô,ơ 

Chuẩn bị một số hình 

ảnh TA có chứa từ: 

Bye, Goodbye 

Nhánh 3 

 “ An toàn 

khi sử dụng 

điện nước 

trong TMN” 

Kiến thức: 

 Trẻ nhận biết nhanh nhóm 

chữ cái O,Ô,Ơ,trong các 

từ. 

Biết xếp chữ theo mẫu. 

*Kỹ năng: 

Có kỹ năng quan sát, ghi 

nhớ , chú ý có chủ đích. 

Thao tác nhanh với các trò 

chơi. 

*Thái độ: 

Trẻ hứng thú tích cực 

tham gia vào các hoạt 

động 

+ Ong tìm chữ 

+  Bé ghép vần 

+ Tìm chữ cái (O,Ô,Ơ) 

trong bài thơ: Chú thợ 

điện 

+ Vòng quay kì diệu 

+ Xếp chữ (O,Ô,Ơ) 

+ Khéo tay xếp 

chữ(O,Ô,Ơ) 

+ Làm quen Tiếng Anh 

từ: Bedroom, Kitchen 

+ Trò chơi: Ô chữ kỳ 

diệu( Trò chơi trên máy 

vi tính) 

- Bảng chơi, tranh mẫu 

có chứa từ, thẻ chữ cái. 

- Máy vi tính, trò chơi 

ô chữ kỳ diệu trên máy 

- Hộp đựng, mảnh 

tranh ghép, tranh mẫu 

- Bài thơ: Chú thợ điện 

có chứa chữ cái o,ô,ơ 

- Chuẩn bị một số hình 

ảnh TA có chứa từ: 

Bedroom, Kitchen 

 

Nhánh 4: 

Bạn của bé 

Kiến thức: 

 Trẻ nhận biết nhanh nhóm 

chữ cái A,Ă,Â trong các 

từ. 

Biết xếp chữ theo mẫu. 

*Kỹ năng: 

+ Ong tìm chữ 

+  Bé ghép vần 

+ Tìm chữ cái trong bài 

thơ (a, ă, â) 

+ Vòng quay kì diệu 

+ Xếp chữ (a, ă, â) 

- Bảng chơi, tranh mẫu 

có chứa từ, thẻ chữ cái. 

- Máy vi tính, trò chơi 

ô chữ kỳ diệu trên máy 

- Hộp đựng, mảnh 

tranh ghép, tranh mẫu 
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Có kỹ năng quan sát, ghi 

nhớ , chú ý có chủ đích. 

Thao tác nhanh với các trò 

chơi. 

*Thái độ: 

Trẻ hứng thú tích cực 

tham gia vào các hoạt 

động 

+ Khéo tay xếp chữ(a, 

ă, â) 

+ Làm quen Tiếng Anh 

từ: Riview, Bedroom, 

Kitchen 

+ Trò chơi: Ô chữ kỳ 

diệu( Trò chơi trên máy 

vi tính) 

- Bài thơ Tình bạn có 

chứa chữ cái a,ă,â 

- Chuẩn bị một số hình 

ảnh TA có chứa từ: 

Bedroom, Kitchen, 

Riview 

 

 

4 

 

Góc Nghệ 

thuật 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhánh 1: 

Bánh trung 

thu 

 

 

 

- Trẻ biết vẽ, in, tô màu, 

nặn các sản phẩm về chủ 

đề nhánh “ Bánh trung 

thu” 

- Biết sử dụng các kỹ năng 

để nặn, vẽ, tô màu, xé dán, 

trang trí  các sản phẩm chủ 

đề  nhánh “ Bánh trung 

thu” 

+ Làm mũ múa/rối tay 

để kể chuyện sáng tạo  

chủ đề  nhánh “ Bánh 

trung thu” 

 - Màu nước, bút màu 

rối mộc, vải dạ, giấy 

màu, vải bao bố, hồ 

dán, sung bắn keo… 

+ Làm và trang trí bánh 

trung thu từ các nguyên 

liệu: bát giấy, hộp giấy, 

hộp nhựa... 

 

- Giấy vẽ, giấy báo, 

màu nước, dây kém 

nhung, tranh in sẵn 

hoặc giấy trắng cho trẻ 

vẽ hình, bút chì/bút 
vẽ;Hồ/keo dán 

+  Nặn bánh trung thu Đất nặn, bảng, khăn 

lau, … 

 Vẽ, xé cắt dán bánh 

trung thu 

- Giấy vẽ, giấy báo, 

màu nước, dây kém 

nhung, tranh in sẵn 

hoặc giấy trắng cho trẻ 

vẽ hình, bút chì/bút 

vẽ;Hồ/keo dán 

Trang trí mặt lạ, đèn - Giấy vẽ, giấy 
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lồng, đèn ông sao báo,màu nước, dây 

kém nhung, tranh in 

sẵn hoặc giấy trắng 

cho trẻ vẽ hình, bút 

chì/bút vẽ;Hồ/keo dán 

 

 

 

 

Nhánh 2: 

Cầu trượt 

- Trẻ biết vẽ, in, tô màu, 

nặn  các sản phẩm về chủ 

đề nhánh “ Cầu trượt” 

- Biết sử dụng các kỹ năng 

để nặn, vẽ, tô màu các sản 

phẩm chủ đề  nhánh “ Cầu 

trượt ” 

- Làm cầu trượt từ các 

nguyên liệu 

Vỏ hộp sữa, đĩa giấy, 

chai, lọ, lá dừa, que 

kem, ống hút, lõi 

giấy... 

 - Vẽ, xé cắt dán cầu 

trượt 

Giấy vẽ, giấy báo, màu 

nước, dây kém nhung, 

tranh in sẵn hoặc giấy 

trắng cho trẻ vẽ hình, 

bút chì/bút vẽ;Hồ/keo 

dán 

 - Làm album, sách các 

loại cầu trượt 

Tranh ảnh, hoạ báo về 

các loại cầu trượt 

 Nặn cầu trượt Đất nặn, bảng, khăn 

lau, … 

Nhánh 3 

 “ An toàn 

khi sử dụng 

điện nước 

trong TMN” 

- Trẻ biết vẽ, in, tô màu, 

nặn  các sản phẩm về chủ 

đề nhánh “ An toàn khi sử 

dụng điện nước trong 

TMN” 

- Biết sử dụng các kỹ năng 

để nặn, vẽ, tô màu các sản 

phẩm chủ đề  nhánh “ An 

Làm lắp ổ điện từ các 

nguyên liệu: vỏ hộp sữa, 

giấy, chai, lọ, lõi giấy... 

- Giấy vẽ, giấy báo, 

màu nước, dây kém 

nhung, tranh in sẵn 

hoặc giấy trắng cho trẻ 

vẽ hình, bút chì/bút 
vẽ;Hồ/keo dán 

+ Nặn các loại đồ dùng, 

đồ chơi trong TMN… 

Đất nặn, bảng, khăn 

lau, … 
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toàn khi sử dụng điện 

nước trong TMN ” + Vẽ, xé cắt dán tranh 

bảo vệ nguồn nước, 

biển báo nguy hiểm, 

tranh an toàn 

Giấy vẽ, giấy báo, màu 

nước, dây kém nhung, 

tranh in sẵn hoặc giấy 

trắng cho trẻ vẽ hình, 

bút chì/bút vẽ;Hồ/keo 
dán 

Nhánh 4: 

Bạn của bé 

- Trẻ biết vẽ, in, tô màu, 

nặn  các sản phẩm về chủ 

đề nhánh “ Bạn của bé” 

- Biết sử dụng các kỹ năng 

để nặn, vẽ, tô màu các sản 

phẩm chủ đề  nhánh “ Bạn 

của bé ” 

- Làm đồ dùng tặng bạn 

từ các nguyên liệu 

Vỏ hộp sữa, giấy, chai, 

lọ, lá dừa, que kem, 

ống hút, lõi giấy... 

 - Vẽ bạn thân Giấy vẽ, màu nước, 

sáp màu 

 - Cắt, xé cắt dán một số 

trang phục 

- Làm thiệp tặng bạn 

- Giấy vẽ, giấy báo, 

màu nước, dây kém 

nhung, tranh in sẵn 

hoặc giấy trắng cho trẻ 

vẽ hình, bút chì/bút 

vẽ;Hồ/keo dán 

- Nặn đồ chơi tặng bạn Đất nặn, bảng, khăn 

lau, … 

 
Góc 

Steam 
 

 

 

 

 

 

Nhánh 1: 

Cầu trượt  

S: Trẻ biết cấu tạo của cấu 

trượt. Chức năng nhiệm vụ 

của một số bộ phận của 

cầu trượt . 

T: Trẻ xem lại hình ảnh 

mình vẽ và xem một số 

cầu trượt trên Ti vi. 

E: Trẻ biết sử dụng các 

nguyên liệu: xốp, hộp sữa 

 

 

 

 

Làm cầu trượt từ vỏ 

hộp 

Vật liệu: Vỏ hộp sữa, 

Ống hút, thanh gỗ nhỏ, 

chai nhựa nhỏ, xốp 

trắng, xốp màu, 

meca,băng dính trong, 

băng dính 2 mặt, 

 Dụng cụ: Rổ, Giấy 

A4, bút vẽ, thước, tẩy, 

kéo, dao. 
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chua, hộp bìa, que tính, 

băng dính, dây buộc, hồ, 

keo sữa... để nối, chắp 

ghép các nguyên liệu với 

nhau. 

 A(arts): Sử dụng các 

nguyên liệu để trang trí 

cho chiếc cầu trượt 

 M: Sử dụng các hình hình 

học khi tạo ra sản phẩm. 

 

 

 

 

 

 

 

Nhánh 2: 

Bánh trung 

thu 

S. Khoa học 

- Cấu tạo của đèn lồng. 

T. Công nghệ: 

- Sử dụng các dụngcụ:Máy 

tính, kéo, keo, súng bắn 

keo, băng dính, sáp màu. 

E. Kỹ thuật:   

- Quy trình làm đèn lồng 

- Các thao tác: dán, luồn 

dây, gắn kết để tạo thành 

đèn lồng. 

A. Toán học 

- Hình dạng, kích thước 

của đèn, màu sắc 

- Sắp xếp theo quy tắc 

M. Nghệ thuật: 

- Trang trí, sắp xếp bố 

cụcđèn hài hòa, cân đối, 

đẹp mắt. 

 

 

 

 

 

Thiết kế đèn lồng 

 

- Nguyên liệu làm thân 

đèn: Chai nhựa lavi, 

cocacola to có nắp, 

hộp sữa, hộp nhựa… 

- Nguyên liệu làm cán: 

que gỗ, que nhựa, que 

inoc…. 

- Nguyên liệu kết dính: 

hồ dán, băng dính 2 

mặt, nến cốc, nến 

dính… 

- Phương tiện: Kéo, 

dao, hồ dán…. 

- Nguyên vật liệu trang 

trí: bìa màu, giấy thủ 

công, đề can, bút sáp, 

bút dạ các màu, vải 

vụn, dây  len…... 
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Nhánh 3 

 “ An toàn 

khi sử dụng 

điện nước 

trong TMN” 

 

S: Trẻ biết cấu tạo của ổ 

điện. Chức năng nhiệm vụ 

của một số bộ phận của ổ 

điện. 

T: Trẻ xem lại hình ảnh 

mình vẽ và xem một số 

loại ổ điện trên Ti vi. 

E: Trẻ biết sử dụng các 

nguyên liệu: xốp, hộp sữa 

chua, hộp bìa, que tính, 

băng dính, dây buộc, hồ, 

keo sữa... để nối, chắp 

ghép các nguyên liệu với 

nhau. 

 A(arts): Sử dụng các 

nguyên liệu để trang trí 

cho chiếc ổ điện 

 M: Sử dụng các hình hình 

học khi tạo ra sản phẩm. 

 

Làm nắp ổ điện từ các 

NVL 

Vật liệu: Vỏ hộp sữa, 

Ống hút, thanh gỗ nhỏ, 

chai nhựa nhỏ, xốp 

trắng, xốp màu, meca, 

băng dính trong, băng 

dính 2 mặt, Bóng bay, 

động cơ. 

 Dụng cụ: Rổ, Giấy 

A4, bút vẽ, thước, tẩy, 

kéo, dao. 

 

 

 

 

 

 

 

Nhánh 4: 

Bạn của bé 

S: Trẻ biết cấu tạo của 

chiếc ô tô. Chức năng 

nhiệm vụ của một số bộ 

phận của ô tô. 

T: Trẻ xem lại hình ảnh 

mình vẽ và xem một số ô 

tô trên Ti vi. 

E: Trẻ biết sử dụng các 

nguyên liệu: xốp, hộp sữa 

 

 

Làm ô tô tặng bạn 

- Vật liệu: Vỏ hộp sữa, 

Ống hút, thanh gỗ nhỏ, 

chai nhựa nhỏ, xốp 

trắng, xốp màu, meca, 

băng dính trong, băng 

dính 2 mặt, Bóng bay, 

động cơ. 

 Dụng cụ: Rổ, Giấy 

A4, bút vẽ, thước, tẩy, 
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chua, hộp bìa, que tính, 

băng dính, dây buộc, hồ, 

keo sữa... để nối, chắp 

ghép các nguyên liệu với 

nhau. 

 A(arts): Sử dụng các 

nguyên liệu để trang trí 

cho chiếc ô tô 

 M: Sử dụng các hình hình 

học khi tạo ra sản phẩm. 

kéo, dao. 

 

5 
Góc kỹ 

năng 
 

Nhánh 1: 

Bánh trung 

thu 

- Trẻ có kỹ năng cài khuy 

áo, xác định đươc vị trí các 

khuy áo khéo léo, biết 

phối hợp 2 tay để đẩy cúc 

được qua lỗ khuyết và cài 

cúc áo vào. 

- Rèn kỹ năng hoạt động 

nhóm, rèn sự khéo léo của 

đôi bàn tay. Rèn khả năng 

tập trung quan sát. 

- Bé cài khuy áo 

- Sử dụng dây chun để 

khởi động quả bóng sao 

cho bóng qua gôn 

- Bảng cài khuy áo, áo 

thật 

- Bàn bắn bóng 

Nhánh 2: 

Cầu trượt 

-Rèn kỹ năng kỹ năng xâu, 

luồn, buộc dây, xác định 

đươc vị trí, phối hợp được 

2 tay để luồn sợi dây qua 

lỗ và kéo thắt nút dây giầy. 

- Trẻ biết tay phải cầm dây 

- Bé xâu, luồn, buộc dây 

giầy 

- Bé xâu vòng tặng bạn 

- Giày, dây buộc  

- Dây, hạt vòng các 

màu 
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xâu, tay trái cầm hạt vòng 

để xâu được chiếc vòng và 

xâu vòng một cách thuần 

thục 

Nhánh 3 

 “ An toàn 

khi sử dụng 

điện nước 

trong TMN” 

- Rèn kỹ năng phục vụ tốt, 

rèn luyện tính kiên trì, cẩn 

thận, tỉ mỉ mà còn khơi gợi 

tình yêu với nghệ thuật, 

mong muốn được làm đẹp 

cho mình và cho mọi 

người xung quanh 

- Rèn kỹ năng hoạt động 

nhóm, rèn sự khéo léo của 

đôi bàn tay. Rèn khả năng 

tập trung quan sát. 

-Bé tết tóc cho búp bê 

- Sử dụng dây chun để 

khởi động quả bóng sao 

cho bóng qua gôn 

- Các loại dây cho trẻ 

chơi đan Tết 

- Bàn bắn bóng 

Nhánh 4: 

Bạn của bé 

-Rèn kỹ năng kỹ năng xâu, 

luồn, buộc dây, xác định 

đươc vị trí, phối hợp được 

2 tay để luồn sợi dây qua 

- Bé xâu, luồn, buộc dây 

giầy 

- Bé xâu vòng tặng bạn 

- Giày, dây buộc  

- Dây , hạt vòng các 

màu  
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lỗ và kéo thắt nút dây giầy. 

- Trẻ biết tay phải cầm dây 

xâu, tay trái cầm hạt vòng 

để xâu được chiếc vòng và 

xâu vòng một cách thuần 

thục 

HIỆU PHÓ CM DUYỆT 
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